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BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO
“Tiềm năng và giải pháp phát triển cây mai vàng Bình Phước”  

Vũ Minh Đức - 0844799509
Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Bình Phước

Kính thưa: Quý vị Đại biểu,
Thay mặt BCH Hội SVC tỉnh Bình Phước, tôi xin được phát biểu về “Phát triển mai vàng trên đất Bình Phước là lợi ích trước mắt và lâu dài”.

Thưa quý vị, phong tục của người Việt, mỗi dịp Tết đến, Xuân về trên bàn thờ Tổ tiên và trong nhà nhất thiết phải có hoa tươi. Miền Bắc thì hoa đào, miền Nam thì hoa mai - là hai loài hoa mang tính truyền thống, không loài hoa nào thay thế. Đặc biệt người miền Nam còn quan niệm hoa mai là “hoa may”, do đọc trại đi (thay i ngắn thành y dài) là thành “hoa may”, sẽ đem lại tài lộc cho gia chủ suốt một năm. Hơn thế nữa hoa mai còn là loài hoa người xưa tôn quý, như Nguyễn Trãi đã thốt lên “Xuân đến nào hoa chẳng tốt tươi; Ưa mai vì tiết sạch hơn người”, xem hoa mai là hoa hiện thân cho sự trong sạch, cũng là để răn người đời noi gương hoa mai giữ mình trong sạch. Còn Nguyễn Du thì “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”, xem hoa mai là “cốt cách”, chuẩn mực để học theo. Và Cao Bá Quát thì “Thập tải luân giao cầu cổ kiếm; Nhất sinh đế thủ bái hoa Mai”, là mười năm dao du đi tìm thanh kiếm cổ; so với: một đời chỉ biết cúi đầu bái hoa Mai; như vậy cổ kiếm chi mất 10 năm tìm kiếm, nhưng hoa Mai thì bái phục suốt 1 đời. 

Các bậc hiền tài thời xưa tôn quý giá trị tinh thần của hoa Mai đến thế, ngày nay đất nước thanh bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc, thì trách nhiệm của chúng ta phải đáp ứng về mặt tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Là tổ chức SVC, nghề chuyên sáng tạo ra những tác phẩm, hàm chứa tính khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, phục vụ đời sống tinh thần cho đời, nên chúng tôi luôn trăn trở: phải làm gì để mỗi hộ dân, dù giàu hay nghèo, trong ngày tết cổ truyền của dân tộc cũng phải có một chậu mai vàng chưng trong nhà, dù lớn hay nhỏ. Chính vì trách nhiệm ấy mà chúng tôi đã ấp ủ Dự án “Phát triển mai vàng trên đất Bình Phước” đã 3 năm nay; đến hôm nay mới được nói lên những suy nghĩ của người trong nghề, sau đây xin được trình bày sơ thảo nội dung Dự án:

1. Mục tiêu đầu tư

Theo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025;… đối với ngành nông nghiệp, thực hiện việc phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn; kết nối nông thôn với đô thị; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ...”.
Sự cần thiết phải đầu tư trồng cây mai vàng: Bình Phước có lợi thế về đất đai rộng, phù hợp cho các loại cây trồng, trong đó có cây mai vàng; có nguồn nước sông suối, ao hồ, nước ngầm phong phú, đáp ứng việc tưới tiêu; có nguồn lao động kỹ thuật cao được Hội SVC tỉnh phối hợp đào tạo; có thị trường tiềm năng, mỗi năm cần trên 200.000 sản phẩm (chậu mai) trong dịp tết nguyên đán, chỉ tính bình quân 2 triệu/cây thì giá trị lên đến trên 400 tỷ VNĐ, và từng năm giá trị tăng dần từ 20-30%. Nhưng hiện nay nguồn sản phẩm mai vàng trong tỉnh chỉ chiếm khoản 20%, phần còn lại phải nhập từ địa phương khác (nhưng rất khó chăm sóc lại sau tết Nguyên đán, do không phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, người mua mai chưng tết không biết chăm sóc, để mai chết hoặc tết năm sau không có bông, gây lãng phí rất lớn). Hơn nữa mai vàng là loại cây trồng đem lại giá trị về kinh tế rất cao, theo tính toán của chúng tôi, 1ha mai trồng từ cây con sau 5 năm sẽ cho thu nhập 1 tỷ (mỗi năm 200 triệu); nếu đầu tư cây mai lớn sau 1 năm cho thu nhập từ trên 1 tỷ. Đầu tư mai sẽ giải quyết được nhiều lao động trong nông thôn, góp phần xóa nghèo, vươn lên làm giàu cho người lao động trực tiếp sản xuất – kinh doanh mai vàng, góp phần vào nền kinh tế tỉnh nhà.

2. Điều kiện tự nhiên.  

Về đất đai, khí hậu, nguồn nước : Bình Phước hiện có 6.873,6 km2 đất tự nhiên,  Với thế mạnh đất nông nghiệp chiếm trên 64, 34% diện tích cả tỉnh, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25% cơ cấu kinh tế (năm 2020). Đất đai Bình Phước phù hợp với các loại cây công nghiệp, cây ăn trái và do đó rất thích hợp cho cây mai vàng phát triển; khí hậu Bình Phước ôn hòa, nguồn nước sông, suối, hồ và nước ngầm dồi dào, phù hợp cho việc thâm canh cây trồng cho năng suất cao. 

Về dân số, tập quán: Dân số Bình Phước hiện có khoảng 1 triệu người, trong đó trên 17% là người thuộc các dân tộc thiểu số. Bình Phước có khoảng 200.000 hộ (tạm tính 5 khẩu trên hộ).  Ngoài số dân tại chỗ có trước ngày giải phóng Miền Nam, thì phần đông đến định cư sau ngày giải phóng, từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, và đều có tập quán thờ cúng ông bà và ăn tết cổ truyền (tết Nguyên Đán). Vì vậy trong ngày tết gia đình nào cũng có cây mai trước nhà “cầu may” và thờ cúng ông bà, tổ tiên, nhiều nhà trưng tới 2-3 cây mai trong ngày tết; do đó lượng chậu mai sử dụng trong ngày tết toàn tỉnh phải tới 200.000 chậu. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng hộ gia đình mà chưng mai to, nhỏ khác nhau; có gia đình trưng  cây mai có giá tới vài, ba chục triệu, cá biệt cả trăm triệu; còn phần đông gia đình kinh tế còn khó khăn hoặc chỗ ở chật hẹp, nên chỉ chưng mai từ năm trăm ngàn đến hơn một triệu. Tuy nhiên hiện nay đã có nhiều hộ đã mua cây mai 3-4 triệu, hoặc thuê cây mai trị giá  5-10 triệu đến vài chục triệu về chưng trong ngày tết (giá thuê thông thường bằng 1/3 giá trị cây). Tuy nhiên năm qua do thu nhập trong dân giản cùng tâm lý lo xa, nên sức mua mai tết giảm, người sản xuất – kinh doanh mai vàng cần phải bình tĩnh, duy trì và phát triển vườn mai, chờ thời cơ thuận lợi; Vì hàng hóa SVC nói chung, mai vàng nói riêng thuộc nhóm “món ăn tinh thần”, luôn phải đứng sau “món ăn vật chất”; khi đói rách thì chỉ cần cơm ăn, áo mặc; khi đủ đầy thì sẵn sàng chi nhiều tiền để đáp ứng nhu cần về tinh thần. Xã hội chúng ta đang sống ngày càng giàu đẹp, thì nhu cầu về tinh thần ngày càng cao là tất yếu; còn sức mua cây cảnh hiện nay giảm chỉ là tạm thời.

3. Hiện trạng phát triển mai vàng tại Bình Phước.  

Do tập quán canh tác của đồng bào Bình Phước thường chọn cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, như cao su, điều và gần đây đang phát triển cây ăn trái các loại, do quỹ đất nhiều, ít tốn công chăm sóc, nên ít người tính đến trồng mai vàng “theo hướng hàng hóa”; chi có một số hội viên SVC phát triển kinh tế SVC từ cây mai vàng, nên việc đáp ứng nhu cầu thị trường tết đối với cây mai vàng của những người trồng mai trong tỉnh chỉ chiếm khoảng 20% thị phần; số còn lại từ các địa phương khác đem đến tiêu thụ. Nếu tính riêng hội viên SVC sản xuất và kinh doanh mai vàng chỉ chiếm 15% thị phần, trong khi đó tiềm năng về phát triển mai vàng trong tỉnh là rất lớn, nếu biết tận dụng.

4. Hội viên hội SVC trong tỉnh tỉnh sản xuất và kinh doanh mai vàng

Trước khi thành lập Hội SVC tỉnh Bình Phước và các hội huyện, thị đã có một số người trồng mai vàng chủ yếu để chơi tết, sau đó thấy thị trường có nhu cầu thì phát triển thêm, nhưng còn rất hạn chế. Từ khi thành lập hội SVC thì phong trào trồng mai vàng phát triển rộng hơn; đặc biệt khoảng 10 năm gần đây thì nhiều hội viên SVC đã thấy hiệu quả của việc trồng và kinh doanh mai vàng. Tuy vậy việc trồng và kinh doanh mai vàng còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tổ chức, nên hiệu quả chưa cao, do việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc trồng và chăm sóc, xử lý mai ra hoa còn nhiều bất cập. Song một số nhà vườn ở các huyện hội đã học hỏi, đúc rút kinh nghiệm nên đã phát triển mai vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao, như ông Phạm Ngọc Danh, Lê Văn Huy ở Chơn Thành, Vương ngọc Chành Tâm, Nguyễn Văn Vinh ở Phú Riềng, Nguyễn Thị Mỹ Linh ở Lộc Ninh. Nguyễn Văn Mắn ở Đồng Xoài và nhiều hội viên và hộ gia đình trồng và kinh doanh mai vàng với quy mô nhỏ và vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt h/v Lê Văn Huy đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ SX-KD mai vàng, mỗi năm đem ra thị trường khoảng 200-300 cây mai, doanh thu bình quan khoảng 1,2-1,3 tỷ đồng (từ năm 2015-2023), đem lại thu nhập cho gia đình mỗi năm 5-6 trăm triệu.  

5. Nhu cầu thị trường:
Nhu cầu thị trường mai vàng tỉnh Bình Phước hiện nay khoảng 200.000 chậu (chậu mai vàng) trong dịp tết Nguyên Đán/năm;

- Nguồn cung từ người trồng mai trong tỉnh hiện nay chiếm khoảng 20% thị phần (tương đương 40.000 chậu); số còn lại từ các tỉnh Miền Trung và Tây Nam Bộ đưa đến.

- Tiềm năng thị trường hiện nay cũng như trong tương lai vô cùng rộng mở:

- Nhu cầu trong tỉnh hiện nay mỗi năm cần có khoảng 200.000 chậu mai lớn, nhỏ và  mỗi năm tăng khoảng 10% nhu cầu.

6. Định hướng phát triển mai vàng Bình Phước đến năm 2030:
Đến năm 2030, đạt 80% nhu cầu thị trường trong tỉnh, tương đương diện tích nuôi trồng 200ha, số cây trên chậu 160.000 gốc (5 tr/cây); cây dưới đất 70.000 cây), tổng giá trị ước tính khoảng 800 tỷ VNĐ.

Về số lượng và diện tích hoa mai hiện có khoảng 40.000 cây, tương ứng 20% nhu cầu thị trường và 40ha về diện tích (1.000 cây/1ha)

Diện tích trồng mới  từ 2025-2030, mỗi năm tăng bình quân 30ha

Cơ cấu giống: Thực tế gieo trồng trên đất Bình Phước thì các loại giống cây mai bản địa và mai mua từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây đều sinh trưởng tốt, cho hoa đẹp. Tuy nhiên mai từ miền trung khó thuần hóa, vì không hợp khi hậu, thời tiết.

7. Phạm vi hoạt động:
Trồng và chăm sóc mai vàng tại các địa phương trong tỉnh Bình Phước

Tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh, xuất ra các tỉnh lân cận.

Quy mô, diện tích đến năm 2030 là 250 ha. 

Trồng tập trung theo vùng, tại xã, ấp;

Mô hình hoạt động: Tập hợp hộ nông dân trồng mai vàng tham gia các CLB, tổ hợp tác và HTX mai vàng;

8. Giải pháp - Chủ trương:
Kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long cho thấy, các làng nghề mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh; Tân Tây, huyện Thạnh Hóa; Phước Định, huyện Long Hồ, được công nhận, là chủ trương và sự chỉ đạo từ Lãnh đạo tỉnh;

Sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của ngành Nông nghiệp, nông dân và các ban ngành liên quan; 

9. Tổ chức thực hiện:
Hội SVC tỉnh và các Hội SVC các huyện, thị phối hợp với ngành NN&PTNT và Hội nông dân xây dựng các CLB, tổ hợp tác, HTX Mai vàng và tuyên truyền, vận động nông dân tham gia;

Hướng dẫn các CLB, HTX lập kế hoạch trồng, chăm sóc và tiêu thụ mai vàng trong dịp tết Nguyên đán:

Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật

Vận động người tiêu dùng thuê mai trong những ngày tết, nhằm tiết kiệm chi tiêu, nhưng vẫn có cây mai đẹp và không phải chăm sóc mai sau tết. (do kỹ thuật chăm sóc mai rất khó, đòi hỏi phải biết kỹ thuật và phải sử dụng thuốc trừ sâu thường xuyên; vì vậy nên tập trung cho người có chuyên môn chăm sóc, mang tính chyên nghiệp, đó là người ttroongf mai chuyên nghiệp, các CLB, HTX mai vàng)

Xây dựng quy hoạch vùng trồng và vận động hội viên SVC, hội viên nông dân đầu tư trồng mai với quy mô vừa, bằng nhiều cách, như:

Tận dụng khoảng trống dưới tán cây ăn trái mới trồng để trồng mai nhỏ hoặc  năm tuổi, kết hợp tạo tán; sau 2-3 năm bứng lên chậu chăm sóc.

Có thể liên kết với các làng nghề, HTX, hộ nông dân các tỉnh miền Tây mua cây giống 2-3 năm tuổi về trồng, sau 2-3 năm lên chậu chăm sóc 1 năm là thành mai thương phẩm, có giá trị.

Hỗ trợ tài chính

Nhà nước cho vay ưu đãi về vốn cho hộ gia đình nông dân trồng mai với lãi suất thấp nhất, với các dự án trồng mai có giá trị từ 100 triệu VNĐ trở lên.

10. Về khoa học kỹ thuật

Thường xuyên mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý mai nở hoa đúng tết tại các CLB, tổ HT, HTX. 

Quan tâm giống mai có chất lượng cao, biệt quan tâm lai tạo giữa mai bản địa và mai dảo Thủ Đức và các giống có nhiều ưu điểm khác;

Các nhà khoa học cần vào cuộc để mai vàng Bình Phước đem lại hiệu quả kinh tế cao.

11. Kết luận: 

Trồng mai đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người lao động;

Sử dụng hiệu quả tài nguyện đất, nước;

Sử dụng lao động sẵn có tại địa phương;

Chủ động nguồn cung mai tết cho nhân dân, thông qua hợp đồng do các HTX, Tổ HT, hộ trồng mai thực hiện;

Thực hiện việc cho thuê mai tết, có lợi cho cả 2 bên cho thuê và người thuê thuê, hạn chế mua đứt, bán đoạn vì người mua không biết và không có điều kiện chăm sóc, để mai chết và tết năm sau khoa có bông, gây lãng phí 

12. Kiến nghị.

12.1. Lãnh đạo tỉnh có chủ trương phát triển cây mai vàng trên địa bàn tỉnh nhà;

12.2. Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, Hội Nông dân tỉnh có Đề tài, Dự án phát triển mai vàng và chỉ đạo thực hiện.

12.3. Cần nghiên cứu về bảo tồn giống mai rừng bản địa, kết hợp lai tao giống mai có bông đẹp, thơm.

12.4. Hỗ trợ người trồng mai vốn sản xuất với lãi suất thấp; đặc biệt khi thị trường mai tết trầm lắng, do ảnh hưởng kinh tế - xã hội, thì cần hỗ trợ người trồng mai có vốn chăm sóc, duy trì vườn mai, chờ đợi kinh tế phát triển trở lại.

Trên đây là đề xuất của chúng tôi về định hướng và lợi ích phát triển cây mai vàng trên đất Bình Phước, đề nghị các nhà khoa học, nhà vườn, làng nghề mai vàng trong và ngoài tỉnh phát biểu tham luận, để làm sáng tỏ chu trương phát triển mai vàng có thực sự hiệu quả cao. Và để có được những buổi trao đổi chuyên đề về phương hướng phát triển cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa mai hàng năm, hoặc 2 năm 1 lần, xin đề nghị các nhà khoa học, ngành chủ quản và nhà vườn mai vàng hỗ trợ Hội SVC tỉnh cả về tinh thần cũng như vật chất, để mai vàng phát triển đúng hướng, chất lượng cao.
 Vì hoa mai đem đến niềm vui, niềm tin và hạnh phúc cho mọi nhà trong dịp tết đến xuân về, không chỉ hiện tại mà cả quá khứ cũng như tương lai. Xin đẫn   thơ Tế Hanh viết về hoa mai Xuân 1975, tại căn cứ Trung ương cục miền Nam, trước ngày giải phóng:

Xuân bay lăm tết Tân Biên

Mai rừng một nhánh nở bên giếng rừng

Em đang múc nước bỗng dưng

Nhìn mai vàng nở rưng rưng nhớ nhà

Giờ này mẹ ở quê xa

Cành mai mẹ cắm chắc là vàng thêm.

Mai rừng gợi cảm xúc sâu lắng cho người ở chiến khu, họ mong mỏi điều gì?, chắc chắn mong miền Miền Nam giải phóng để về sà vào lòng mẹ, để ngắm hoa mai vàng tươi mẹ cắm trong bình. 

Xin được kết thúc tại đây, trước thềm năm mới Ất Tỵ-2025, vì nôn nao chờ được ngắm hoa mai nở, xin được thay lời chúc bằng câu thơ về mai vàng của Vũ Hùng Việt:

Mai vàng đẹp lắm biết sao vừa

Thử hỏi nhà em có hoa chưa?

Xin trân trọng cảm ơn!


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY MAI VÀNG

CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

I. Giới thiệu chung

Cây mai vàng (Cây Mai vàng Tết) từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn trong văn hóa người Việt Nam, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán. Tại Bình Phước, tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, cây mai vàng không chỉ là cây cảnh, mà còn là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển cây mai vàng tại Bình Phước hiện nay vẫn đang gặp phải nhiều thách thức, đòi hỏi những giải pháp hợp lý để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này.

II. Thực trạng phát triển cây mai vàng tại tỉnh Bình Phước

1. Vị trí và diện tích trồng cây mai vàng

Bình Phước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với mùa khô kéo dài, rất thuận lợi cho việc trồng cây mai vàng. Các huyện như: Chơn Thành, Phú Riềng, Bù Đăng, Bình Long, Lộc Ninh; đã và đang phát triển diện tích trồng cây mai vàng, đặc biệt là trong những năm gần đây khi nhu cầu tiêu thụ hoa mai vàng Tết ngày càng cao.

Tuy nhiên, diện tích trồng mai vàng hiện nay vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Nhiều hộ nông dân trồng mai vàng nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết chặt chẽ, và chưa áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc, tạo giống.

3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mai vàng

- Phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh chưa được tiếp cận đầy đủ các kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăm sóc mai vàng. Việc bón phân, tưới nước, cắt tỉa, chăm sóc mai vàng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, dẫn đến năng suất và chất lượng hoa không ổn định.

- Một số hộ nông dân chưa chú trọng đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới như công nghệ tưới nhỏ giọt, phân bón hữu cơ, hay các phương pháp xử lý giống để nâng cao chất lượng cây mai vàng.

4. Thị trường tiêu thụ và giá cả

- Mai vàng là cây hoa đặc trưng mùa Tết, song do chưa có sự phát triển bền vững trong việc cung ứng, sản xuất, nên thị trường vẫn còn biến động. Trong những năm gần đây, giá mai vàng vào mùa vụ Tết có sự tăng giảm thất thường, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.

- Ngoài ra, việc thiếu sự kết nối giữa người trồng và các thương lái, doanh nghiệp thu mua khiến cho nhiều hộ nông dân bị ép giá, không ổn định về lợi nhuận.

III. Các khó khăn trong phát triển cây mai vàng tại Bình Phước

1. Thiếu giống chất lượng

- Việc sản xuất giống cây mai vàng chủ yếu dựa vào phương pháp nhân giống thủ công hoặc mua giống từ các tỉnh khác, điều này dẫn đến sự thiếu đồng nhất về chất lượng giống cây, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của cây mai vàng.

2. Biến động khí hậu

- Mặc dù Bình Phước có khí hậu thuận lợi cho cây mai vàng, nhưng sự thay đổi thất thường của thời tiết, đặc biệt là tình trạng hạn hán, mưa bão kéo dài cũng gây khó khăn cho việc chăm sóc và xử lí ra hoa ngày Tết cho cây mai vàng.

- Kỹ thuật chăm sóc chưa đồng bộ

- Các phương pháp chăm sóc cây mai vàng chưa được chuẩn hóa và áp dụng rộng rãi, khiến việc trồng cây mai vàng ở một số hộ dân không đạt được chất lượng cao.

- Vấn đề tiêu thụ và thị trường: Thị trường tiêu thụ không ổn định, thiếu các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp hoặc các tổ chức sản xuất, dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt vào mùa vụ Tết.

IV. Giải pháp phát triển cây mai vàng tại tỉnh Bình Phước

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ thuật

Cần tăng cường các chương trình đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mai vàng cho nông dân, đặc biệt là những kiến thức về chăm sóc cây mai vàng trong từng giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt, việc đào tạo kỹ thuật canh tác hữu cơ, sử dụng phân bón đúng cách, và phòng ngừa sâu bệnh sẽ giúp cải thiện chất lượng cây trồng.

2. Ứng dụng công nghệ mới

Cần khuyến khích nông dân áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất mai vàng như hệ thống tưới nhỏ giọt, sử dụng phân bón hữu cơ, và các phương pháp canh tác thông minh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với đó, cần nghiên cứu và phát triển giống cây mai vàng phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của Bình Phước để đảm bảo năng suất và chất lượng.

3. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất

Hội nông dân, LMHTX phải có sự phối hợp xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trồng mai vàng để tạo sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, giúp nông dân ổn định đầu ra, kiểm soát chất lượng, và nâng cao thu nhập.

4. Hỗ trợ các nông dân trong việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm mai vàng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

5. Phát triển thị trường tiêu thụ ổn định: Các cấp chính quyền cần tạo điều kiện để các hộ nông dân kết nối với các doanh nghiệp, thương lái lớn trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định và lâu dài nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

V. Kiến nghị cho lãnh đạo tỉnh về cơ chế chính sách phát triển cây mai vàng tại tỉnh Bình Phước

1. Kiến nghị các chính sách phát triển cây mai vàng

a) Hỗ trợ phát triển giống và công nghệ sản xuất 

- Nghiên cứu, sản xuất giống mai vàng chất lượng cao: Cần đầu tư nghiên cứu và phát triển các giống mai vàng chất lượng, kháng bệnh tốt, chịu hạn và phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh. Chính quyền tỉnh cần tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học kỹ thuật hợp tác cùng nông dân để sản xuất giống mai vàng chất lượng cao.

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ trồng mai vàng: Cần xây dựng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc mai vàng cho nông dân. Các kỹ thuật như tưới nhỏ giọt, bón phân hợp lý, sử dụng phân bón hữu cơ, và phòng ngừa sâu bệnh cần được phổ biến rộng rãi.

b) Phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ

- Xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác trồng mai vàng: Chính quyền tỉnh cần hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên sản xuất và tiêu thụ mai vàng. Điều này giúp nông dân liên kết chặt chẽ trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí đầu vào.

- Xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp: Khuyến khích các doanh nghiệp thu mua mai vàng, các nhà vườn lớn kết nối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ, tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Điều này sẽ giúp nông dân đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.

c) Chính sách hỗ trợ tài chính và tín dụng

- Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho nông dân: Chính quyền tỉnh cần phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho nông dân trồng mai vàng. Nông dân cần được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp để mua giống, đầu tư vào công nghệ, chăm sóc và phát triển cây trồng.

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: Chính quyền tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất mai vàng như hệ thống tưới tiêu, khu bãi tập trung vào dịp Tết(nếu có).

d) Quy hoạch và bảo vệ môi trường sản xuất mai vàng

- Quy hoạch vùng trồng mai vàng: Chính quyền tỉnh cần xây dựng và triển khai quy hoạch vùng trồng mai vàng, đảm bảo có một diện tích đất trồng ổn định, đồng thời tránh tình trạng trồng mai vàng tự phát, manh mún, không đồng bộ về kỹ thuật.

- Bảo vệ môi trường trong sản xuất mai vàng: Để phát triển bền vững cây mai vàng, cần có các chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất, như khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp canh tác hữu cơ, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn nước và đất đai.

e) Tăng cường quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ

- Xây dựng thương hiệu "Mai vàng Bình Phước": Chính quyền tỉnh cần hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho mai vàng Bình Phước, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý để gia tăng giá trị và khẳng định thương hiệu mai vàng của tỉnh trên thị trường.

- Tạo cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế: Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức xuất khẩu tạo cầu nối để đưa mai vàng Bình Phước ra thế giới, nhất là trong những dịp Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu tiêu thụ mai vàng tại các quốc gia có cộng đồng người Việt lớn rất cao.

f) Chính sách về bảo hiểm cây trồng

Hỗ trợ bảo hiểm cây trồng cho nông dân: Chính quyền tỉnh cần phối hợp với các công ty bảo hiểm để triển khai các gói bảo hiểm cây mai vàng, giúp nông dân giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, đặc biệt trong những năm có thiên tai, bão lũ, hạn hán hoặc biến động khí hậu.

VI. Kết luận

Để cây mai vàng trở thành một ngành sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững tại Bình Phước, cần có sự đồng hành của chính quyền tỉnh với các hộ nông dân thông qua những cơ chế, chính sách hỗ trợ rõ ràng và hiệu quả. Việc phát triển các mô hình liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng giống, cải thiện công nghệ sản xuất, hỗ trợ tài chính và bảo vệ môi trường sẽ giúp ngành sản xuất mai vàng tại Bình Phước đạt được sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao đời sống cho người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.


BÁO CÁO THAM LUẬN
Chủ đề: “Chuyển đổi cây trồng từ đất trồng cây nông nghiệp
sang trồng cây mai vàng”
Lê Thúc Long
Phó Chi cục Trồng trọt và BVTV Sở NN&PTNT tỉnh BP.
Kính thưa: Quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể quý khách dự Hội thảo khoa học.
Thưa Hội nghị! Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội thảo, thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT. Tôi xin báo cáo Chủ đề: Chuyển đổi cây trồng từ đất trồng cây nông nghiệp sang trồng cây mai vàng.
I. Đặt vấn đề:

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 là 460.201 ha, trong đó: đất trồng cây hàng năm là 23.916 ha, đất trồng cây ăn quả các loại 17.279 ha, đất trồng cây công nghiệp lâu năm là 419.006 ha. Chúng ta có thế mạnh về nông nghiệp, cây mai vàng không chỉ là cây cảnh, mà còn là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khô kéo dài, rất thuận lợi cho việc trồng cây mai vàng. Vì vậy phát triển cây mai vàng tại Bình Phước hiện nay là rất cần thiết, hợp lý để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cây cảnh này.
II. Đánh giá tình hình chuyển đổi cây điều sang cây trồng khác.
Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh, từ năm 2022 đến nay tình hình chuyển đổi diện tích đang trồng điều sang trồng những cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn như cà phê, sầu riêng, một số cây ăn quả khác,… khoảng 2.000 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú. Ngoài diện tích chuyển đổi sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn thì một số diện tích điều cũng được chuyển sang mục đích khác như làm khu công nghiệp, khu dân cư,… Nếu cây mai vàng là cây cảnh mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân thì việc chuyển đổi cây trồng trong thời gian tới là phù hợp với điều kiện hiện nay.
III. Một số vấn đề trong phát triển cây mai vàng tại Bình Phước

- Do tập quán canh tác của đồng bào Bình Phước thường chọn cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, như cao su, điều và gần đây đang phát triển cây ăn trái các loại, do quỹ đất nhiều, ít tốn công chăm sóc, nên ít người tính đến trồng mai vàng “theo hướng hàng hóa”; chi có một số hội viên SVC phát triển kinh tế SVC từ cây mai vàng.
- Diện tích trồng mai vàng hiện nay vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Nhiều hộ nông dân trồng mai vàng nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết chặt chẽ, và chưa áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc, tạo giống.

- Phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh chưa được tiếp cận đầy đủ các kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăm sóc mai vàng. Việc bón phân, tưới nước, cắt tỉa, chăm sóc mai vàng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, dẫn đến năng suất và chất lượng hoa không ổn định.

- Một số hộ nông dân chưa chú trọng đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới như công nghệ tưới nhỏ giọt, phân bón hữu cơ, hay các phương pháp xử lý giống để nâng cao chất lượng cây mai vàng.

IV. Các khó khăn trong phát triển cây mai vàng tại Bình Phước 

- Việc sản xuất giống cây mai vàng chủ yếu dựa vào phương pháp nhân giống thủ công hoặc mua giống từ các tỉnh khác, điều này dẫn đến sự thiếu đồng nhất về chất lượng giống cây, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của cây mai vàng. 

- Biến động khí hậu: Mặc dù Bình Phước có khí hậu thuận lợi cho cây mai vàng, nhưng sự thay đổi thất thường của thời tiết, đặc biệt là những cơn mưa trái mùa gây khó khăn cho việc chăm sóc và xử lí ra hoa ngày Tết cho cây mai vàng. 

- Các phương pháp chăm sóc cây mai vàng chưa được chuẩn hóa và áp dụng rộng rãi, khiến việc trồng cây mai vàng ở một số hộ dân không đạt được chất lượng cao.
- Vấn đề tiêu thụ và thị trường: Thị trường tiêu thụ không ổn định, thiếu các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp hoặc các tổ chức sản xuất, dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt vào mùa vụ Tết.

V. Giải pháp phát triển cây mai vàng tại tỉnh Bình Phước

- Cần tăng cường các chương trình đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mai vàng cho nông dân, đặc biệt là những kiến thức về chăm sóc cây mai vàng trong từng giai đoạn sinh trưởng, việc đào tạo kỹ thuật canh tác hữu cơ, sử dụng phân bón đúng cách, và phòng ngừa sâu bệnh sẽ giúp cải thiện chất lượng cây trồng.

- Nông dân áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất mai vàng như hệ thống tưới nhỏ giọt, sử dụng phân bón hữu cơ, và các phương pháp canh tác thông minh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu và phát triển giống cây mai vàng phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của Bình Phước để đảm bảo năng suất và chất lượng.

- Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất: Phải có sự phối hợp xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trồng mai vàng để tạo sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, giúp nông dân ổn định đầu ra, kiểm soát chất lượng, và nâng cao thu nhập. 

- Hỗ trợ các nông dân trong việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm mai vàng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trên đây là báo cáo tham luận Chuyển đổi cây trồng từ đất trồng cây nông nghiệp sang trồng cây mai vàng.

Cuối cùng xin kính chúc Quý vị Đại biểu, quý khách mạnh khỏe. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào!
Báo cáo tham luận:

 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

MAI VÀNG BÌNH PHƯỚC 
Lê Hữu Hòa  
Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ
Bình Phước là tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ, là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, tỉnh có địa hình rất đa dạng, gồm cả địa hình cao nguyên, đồi núi và đồng bằng. Khí hậu Bình Phước thuộc dạng nhiệt đới gió mùa ổn định, chia thành hai mùa trong năm, lượng mưa trung bình là 2.400mm/năm. Bình Phước hầu như không có lụt và bão lớn, nhiệt độ trung bình khoảng 26,5oC. Đất đai Bình Phước rộng lớn và màu mỡ (chủ yếu đất đỏ Bazan), khí hậu ôn hòa rất thuận lợi để phát triển các loại cây trồng nói chung và các loại cây cảnh có giá trị cao nói riêng, trong đó đặc biệt là cây mai vàng. Cây mai vàng được người dân Việt Nam thuần hóa từ cây tự nhiên, cây thích nghi khá tốt với các điều kiện khí hậu dù nóng hay lạnh, cây Mai vàng có một đặc trưng chính là rụng lá vào cuối mùa đông, nở hoa khi đầu mùa xuân, cây có tuổi thọ khá cao và hoa của cây mai vàng tỏa ra một nét đẹp riêng, cây mai vàng đã trở thành một loại cây không thể thiếu vào các ngày Tết nguyên đán của người Việt Nam. Đây là những lợi thế của cây mai vàng mà không có nhiều loại cây cảnh khác có được, từ đó đã khẳng định giá trị của cây mai vàng. 

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, cây mai vàng đã có thời gian dài phát triển trên đất Bình Phước. Tuy nhiên, hiện nay đa số những người trồng mai tại Bình Phước chỉ có mục đích phục vụ cho giải trí và nghệ thuật cây cảnh, đã có nhiều tác phẩm mai vàng có giá trị cao về nghệ thuật, đem lại hiệu quả về kinh tế, nhưng hiện việc kinh doanh mai vàng chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, tự phát chưa hình thành thị trường ổn định, chỉ mang tính chất thời vụ vào thời điểm cuối năm. Bên cạnh đó, cũng chưa hình thành diện tích trồng mai chuyên canh, việc ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong canh tác, chăm sóc, tạo dáng cũng đang còn hạn chế. Đây là những hạn chế dẫn đến chưa tạo được thương hiệu mạnh cho cây mai vàng Bình Phước trên thị trường. Trong những năm gần đây nhu cầu phát triển cây mai vàng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng qua các năm về số lượng, cũng như nhu cầu nâng cao tính nghệ thuật của cây mai vàng, từ đó số người trồng và diện tích canh tác cây mai đã phát triển. Để nâng cao giá trị cũng như việc bảo vệ  thương hiệu cho cây mai vàng Bình Phước, đề nghị Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

- Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, để chọn lọc ra những giống mai có giá trị về mặt nghệ thuật, giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu của Bình Phước để khuyến cáo người trồng mai canh tác và phát triển giống mai này từ đó tạo ra sự khách biệt riêng cho sản phẩm mai vàng Bình Phước đây là công việc rất quan trọng để tiến hành xác định nội dung đối tượng đăng ký bảo quyền sở hữu trí tuệ cho thương hiệu mai vàng Bình Phước.

Tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm để phục vụ tham quan, học hỏi, chuyển giao.

Tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu, giới thiệu, quảng bá thương hiệu mai vàng Bình Phước.

Chủ động phối hợp với các đơn vị của tỉnh để thụ hưởng, các chương trình dự án được hỗ trợ các nội dung, kinh phí từ ngân sách nhà nước để phát triển diện tích canh tác, cũng như nâng cao giá trị của cây mai.

Ngày 30/9/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ngày 23/8/2024 UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo các quy định thì Sở KH&CN đang là đơn vị được cấp thẩm quyền giao chủ trì triển khai các nội dung hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó, Hội sinh vật cảnh tỉnh cần chủ động phối hợp để tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho thương hiệu mai vàng Bình Phước.

Như vậy, có thể thấy thương hiệu mai vàng Bình Phước bước đầu đã khẳng định được giá trị, để thương hiệu mai vàng Bình Phước phát huy được giá trị cần có thời gian dài, đòi hỏi nỗ lực phấn đấu của người trồng mai và Hội sinh vật cảnh các cấp trong sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong công tác tổ chức quản lý, quảng bá sản phẩm, ứng dụng KHKT như vậy thương hiệu mai vàng Bình Phước mới có chỗ đứng trên thị trường. 

BÀI THAM LUẬN
Chủ đề: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác cây hoa mai vàng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ vùng chuyên canh hàng hóa

tại Bình Phước”
Tiến sĩ Trương Quốc Ánh

Phó phòng Công nghệ Sinh học. Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

1. Đặt vấn đề

Cây hoa mai vàng có tên khoa học là Ochna integerrima (lour) Merr, thuộc chi Ochna (chi Mai), họ Ochnaceae (họ Mai vàng), bộ Malpighiales. Từ ngàn xưa, người dân Nam Bộ đã xem hoa mai là biểu tượng của xuân về, không thể thiếu trong những dịp Tết, với màu tươi sáng đặc trưng, hình ảnh hoa mai vàng khoe sắc, đâm chồi nảy lộc với ý nghĩa mong một năm mới nhiều tài lộc, thịnh vượng và may mắn, vì lẽ đó hoa mai vàng luôn được ưa chuộng hơn các loài hoa khác. Cây hoa mai vàng không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng, nhiều hộ gia đình trở nên khá giả từ việc trồng cây hoa mai vàng. Những năm gần đây, trồng cây hoa mai vàng đang là một hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả cao hơn trồng lúa và cây hoa, màu khác. Mặc dù trồng cây hoa mai vàng không quá phức tạp, thị trường tiêu thụ tiềm năng lớn, giá trị lợi nhuận đem lại cao nhưng cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục để sản xuất cây hoa mai vàng phát triển bền vững. 
Cây hoa mai vàng là loại cây hoa, cây cảnh nên chất lượng cuối cùng là hình dáng bên ngoài. Giá trị cây hoa mai vàng là ở gốc, thân mai, tán cây và thế cây. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với cây hoa mai vàng trồng trong chậu hay trồng trực tiếp trên đất. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều phân bón, bón tập trung vào cùng một thời điểm và mất cân đối giữa các nguyên tố hóa học đã làm giảm hiệu lực phân bón, đất ngày càng giảm chất lượng, hạn chế sự phát triển cây trồng trong mỗi thời kỳ sinh trưởng và gây lãng phí phân bón. Bên cạnh đó, chế độ cắt tỉa cành/tán, áp dụng công nghệ trong khâu lặt lá/rụng lá đồng loạt thực hiện chưa được đồng bộ và hiệu quả. Do đó, nghiên cứu chế độ bón phân, loại phân bón và liều lượng sử dụng thích hợp cho từng thời kỳ phát triển của cây và chế độ chăm sóc cây hoa mai vàng là việc làm cần thiết để cải thiện chất lượng đất, tăng sinh khối cây trồng và tăng hiệu quả kinh tế. Tại các vùng chuyên canh cây hoa mai vàng, nông dân còn sử dụng khá  nhiều các loại thuốc hóa học gây ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, nguồn nước), ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và vật nuôi. Mặt khác, do trồng cây hoa mai vàng theo phương pháp truyền thống chịu tác động trực tiếp các yếu tố ngoại cảnh. Những năm thời tiết không thuận lợi, cây hoa mai vàng nở hoa sớm hoặc muộn đồng nghĩa với việc khó tiêu thụ, giá bán thấp. Đây cũng là rủi ro thường gặp đối với người trồng cây hoa mai vàng. 

Qua nhiều năm trồng cây hoa mai vàng, các nghệ nhân ở làng nghề, vùng chuyên canh đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc, cắt tỉa cành tạo dáng. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra, các yếu tố thời tiết diễn biến hàng năm rất phức tạp, khó lường hết nên hiệu quả của những kinh nghiệm vốn có của người trồng không phải lúc nào cũng đem lại kết quả như mong đợi.

2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cây hoa mai ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cây hoa, cây kiểng được Thành phố HCM xác định là một trong số sáu nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố do chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Thành phố và có xu hướng phát triển ổn định. Cây hoa, cây kiểng cũng phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, điều này sẽ giúp Thành phố chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị. Theo thống kê mới nhất của Sở NN và PTNT Thành phố HCM, ước tính diện tích cây hoa, cây kiểng trên địa bàn Thành phố năm 2022 đạt 2.325 ha, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, cây hoa lan 340 ha (diện tích canh tác), giảm 8,1% cùng kỳ; cây hoa nền 645 ha (diện tích gieo trồng), tăng 59,3% so cùng kỳ; kiểng - bonsai 575 ha (diện tích canh tác), giảm 2,5% so cùng kỳ; cây mai 765 ha (diện tích canh tác), tăng 0,1% so cùng kỳ. Trong các loại cây hoa, cây kiểng tại Thành phố, diện tích hoa nền và hoa mai tăng mạnh nhất. Thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố HCM giai đoạn 2016 - 2021, thời gian qua ngành nông nghiệp đã có nhiều hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học; giảm diện tích trồng cây lúa, mía hiệu quả thấp sang các loại hoa, cây kiểng như các cây hoa nền, hoa lan, hoa mai cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố. Nhờ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao, nông dân nhiều huyện như Bình Chánh đã trở thành tỷ phú nhờ cây mai vàng.

3. Nghiên cứu về phân bón, dinh dưỡng cho cây hoa mai vàng

Để cây hoa mai vàng sinh trưởng, phát triển tốt, cho hoa đẹp nhất thiết phải bón phân, nhất là đối với cây trồng trong chậu, phân bón chiếm một tỷ lệ lớn trong chi phí sản xuất, chính vì vậy, cần bón đúng, bón đủ để cây hoa mai vàng cho năng suất, chất lượng cũng như khả năng chống chịu tốt với sâu, bệnh. Với cây hoa mai vàng, thời điểm sau Tết khi hoa đã tàn được vận chuyển về vườn để thay giá thể, cắt tỉa chuẩn bị cho ra lộc mới, đây là lúc cần tăng cường bón phân để kích thích cho cây hoa mai vàng bật chồi. Đến giai đoạn cây ra nụ cần bón phân cân đối, trong đó tăng lân để kích thích phát triển nụ, nụ nhiều, duy trì tốt lượng nụ hữu hiệu để cây có giá trị thương phẩm cao và cho hoa nở nhiều vào đúng dịp mong muốn. Vì vậy, cần nghiên cứu xác định loại phân thích hợp trong từng giai đoạn giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, nâng cao chất lượng hoa (Nguyễn Thị Kim Lý, 2009). 

Cây hoa mai vàng trồng dưới đất ở trong điều kiện tự nhiên yêu cầu về phân bón không cao vì bộ rễ của nó có thể vươn xa để tìm nguồn dinh dưỡng cho cây (Thái Văn Thiện, 2008). Việc bổ sung thêm phân bón sẽ cải thiện được các khiếm khuyết như: ít hoa, hoa nhỏ, dễ rụng (Huỳnh Hoàng Thắng, 2001). Ngược lại, cây hoa mai vàng trồng trong chậu, phân bón là vấn đề quan trọng. Cây hoa mai vàng là cây đa niên, khác hẳn một cây ngắn ngày, do đó cần cung cấp nguồn dinh dưỡng thật đúng và hợp lý mới có thể giúp cho cây sống bền với thời gian (Thái Văn Thiện, 2008). 

Cũng theo Thái Văn Thiện (2008), ba giai đoạn phát triển của cây hoa mai vàng và cách bón phân theo từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn phục hồi và phát triển (từ tháng Hai đến tháng Năm âm lịch): Đạm cá (hoặc Dynamic); Bánh dầu + lân hữu cơ sinh học (Sông Gianh); phân chuồng (đã ủ hoai). Tùy theo điều kiện mà có thể sử dụng một trong ba dạng trên. Nếu phối hợp dạng khác thì N phải cao hơn P và K, vì giai đoạn này cây hoa mai vàng cần phát triển cành lá và nếu sử dụng phân bón hóa học thì sử dụng lượng ít.

- Giai đoạn làm nụ (từ tháng Sáu đến tháng Chín âm lịch): Lân sinh học (Sông Gianh) + Dynamic; đây là giai đoạn cây hoa mai vàng bắt đầu có nụ nên sử dụng Dynamic phải ít hơn Sông Gianh.

- Giai đoạn làm bông/hoa Tết (từ tháng Mười âm lịch trở đi): Rong biển (Seaweet) + KNO3; hai loại này là phân bón qua lá. Tùy theo tình trạng lá mà chọn loại thích hợp và số lần phun thích hợp, sẽ giúp hoa đẹp lâu tàn. (Nguyễn Văn Hai, 2007).

Theo Huỳnh Văn Thới (2005), ở giai đoạn phục hồi và phát triển, cây hoa mai vàng tăng trưởng ra chồi nên là cần thêm phân, có thể dùng: NPK 30-10-10 (Trần Văn Mười và Nguyễn Thanh Minh, 2007). Còn ở giai đoạn làm nụ, để kích thích cho cây ra hoa nhiều thì nên tăng hàm lượng P và K cao hơn, dùng phân NPK: 10-30-30 (Trần Văn Mười và Nguyễn Thanh Minh, 2007).

Đăng Văn Đông (2015) đã kết luận phân bón thích hợp cho cây hoa mai vàng Yên Tử hai năm tuổi là 1,5 kg phân vi sinh + 0,2 kg đạm urea + 0,5 kg lân + 0,3 kg kali clorua, cho cây sinh trưởng, phát triển tốt với đường kính thân 1,36 cm, chiều cao cây 74,8 cm và số lá/cành nhiều nhất 18,6 lá. 

Hà Thị Kim Chiến (2014) xác định chế độ bón phân thích hợp cho mai vàng Yên Tử một năm tuổi là: 1 kg phân vi sinh + 0,1 kg N + 0,3 kg P2O5 + 0,2 kg KCl cho tỷ lệ sống cao 87,3%, cây sinh trưởng tốt, chiều cao cây 65,8 cm, độ bền hoa 15 ngày. 

Theo Nguyễn Thị Đào (2012) cho rằng đối với cây mai vàng còn nhỏ (sau khi trồng khoảng 30 - 45 ngày), dùng phân NPK 20-20-15+TE hòa loãng để tưới. Lượng phân sử dụng từ 50 - 100 gam pha trong 10 - 15 lít nước, khoảng 20 - 30 ngày tưới một lần.

Khi cây hoa mai vàng đã lớn, lượng phân bón cũng được tăng dần và khoảng cách các lần bón cũng xa hơn. Bón phân cho cây hoa mai sau mỗi lần tỉa cành tạo tán, giai đoạn này bón đạm và lân nhiều hơn kali.

Đối với cây hoa mai vàng đã cho hoa ổn định: Bón phân mỗi năm khoảng bốn lần vào các đợt:

+ Sau khi tàn hoa vào tháng Hai dương lịch (tháng Giêng âm lịch).

+ Cắt tỉa cành (tháng Tư - Năm dương lịch)

+ Đầu mùa mưa (tháng Tám - Chín dương lịch)

+ Trước khi nở hoa khoảng 1 - 1,5 tháng (tháng Mười Một - Mười Hai).

Sử dụng loại phân NPK 20-20-15+TE hoặc NPK 16-16-8 bón với lượng 20 - 50 gam/chậu/lần bón.

Theo Việt Chương (2007), phân hữu cơ rất được cây hoa mai vàng ưa thích và được xem là loại phân chính như: phân chuồng, rơm rạ mục, mùn dừa, đầu tôm, đầu cá, xác đậu nành hoặc có thể bổ sung phân hữu cơ Dynamid và phân lân hữu cơ Sông Gianh. Phân hữu cơ giúp cho cây hoa mai phát triển bền vững, tạo nhiều nụ hoa và làm tăng độ pH trong chất trồng. 

- Bón lót trước khi trồng bao gồm phân chuồng hoai hoặc hữu cơ Dynamid; Bón thúc có 3 lần/năm. Sử dụng phân hữu cơ Dynamid với lượng từ 100 kg/1000 m2, phân NPK từ 10 - 15 kg/1000 m2, lân hữu cơ Sông Gianh 100 kg/1000 m2.

Kết hợp dùng phân hỗn hợp NPK 30-10-10 bón cho cây vào đầu năm. Từ giữa năm đến Tết thì bón vài lần phân NPK 20-20-15 để giúp mai kết nụ và nở bông tốt. Có thể dùng thêm phân bón qua lá để giúp cây tăng trưởng nhanh, tạo nhiều nụ và hoa.

- Đối với cây hoa mai ghép trồng chậu bón phân từ tháng Hai âm lịch đến 15/9 âm lịch, một tháng bón phân một lần. Từ tháng Mười đến cuối tháng Mười Một âm lịch, không bón phân vào gốc và hạn chế tưới nước để chuẩn bị lặt lá. 

Nguyễn Thị Thanh Hiền (2016), khi bón bổ sung cho cây hoa đào, cây hoa mai 0,1 kg đạm urea/cây + phun dung dịch dinh dưỡng Atonik 18SL qua lá 7 ngày/lần cho hiệu quả kinh tế cao, giá trị lợi nhuận tăng từ 4,94 - 5,55 lần.

Khi trồng diện tích lớn, phân bón chiếm một tỷ lệ lớn trong chi phí sản xuất; chính vì vậy cần bón đúng, bón đủ để cây mai cho năng suất, chất lượng cũng như khả năng chống chịu tốt với sâu, bệnh. 

Phương pháp bón và lượng bón tùy thuộc vào nhà vườn, điều kiện, độ tuổi sinh trưởng, phát triển của cây mai:

Phân NPK 20-20-15 hoà loãng để tưới, lượng phân sử dụng từ 50 - 100 g/15 - 20 lít nước, khoảng 15 - 20 ngày tưới một lần. Khi cây hoa mai vàng đã lớn, lượng phân bón cũng được tăng dần và khoảng cách các lần bón phân xa hơn. Loại phân bón qua đất thích hợp cho cây hoa mai là NPK 20-20-15+TE hoặc NPK 16-12-8-11+TE. Lượng bón khoảng 20 - 50 g/gốc/lần bón, cách khoảng 20 - 30 ngày bón một lần. 

Khi cây hoa mai vàng đã cho hoa ổn định: Hàng năm cần bón bổ sung phân hữu cơ từ 5 - 10 kg/gốc. Sử dụng loại phân NPK 20-20-15+TE hoặc NPK 16-12-8-11+TE bón mỗi năm khoảng 3 - 4 lần với lượng bón như trên vào các đợt: sau khi tàn hoa (sau dịp Tết), cắt tỉa cành; đầu mùa mưa; giữa mùa mưa và trước khi cây mai nở hoa khoảng 1 - 1,5 tháng. Cần bón phân theo hốc, theo rãnh sâu từ 5 - 7 cm theo tàn lá của cây, bón vào vùng có nhiều rễ non phát triển, sau đó lấp đất, giữ ẩm vào mùa khô, thoáng gốc vào mùa mưa. 

Sau khi tỉa cành tạo dáng cần bón phân cho cây hoa mai vàng sinh trưởng tốt về cành lá; lúc này yêu cầu đạm và lân nhiều hơn, kali ít cũng được; có thể dùng phân NPK 20-20-15+TE, xới đất lên bón, lấp đất lại. Lượng bón mỗi lần không cần nhiều: khoảng 40 - 50 g/chậu, chậu chứa 50 - 60 kg đất (đối với cây trồng ngoài đất lượng bón tương tự như trong chậu nhưng bón xa gốc cây, khoảng rìa ngoài của tán cây), tưới đủ nước thường xuyên (trong mùa khô). Mỗi tháng bón 2 - 3 lần, quan sát thấy cây ra lá, cành lá xum xuê là được. Trong trường hợp thấy lá quá đậm thì giảm số lượng cũng như số lần bón xuống. 

Vào mùa mưa từ tháng 6 - 10 dương lịch, dùng NPK 13-13-13+TE để bón, mỗi lần bón 40 - 50 g/chậu chứa 50 - 60 kg đất, 15 - 20 ngày bón một lần. Bón các loại phân trên đã cung cấp đầy đủ các chất đa lượng và vi lượng cho mai. Tuy nhiên, khi thay đất hoặc sau 3 - 4 tháng kể từ khi thay đất có thể bón thêm phân chuồng: phân bò, heo, gà vịt đã ủ kỹ kết hợp với tro trấu cũng rất tốt.

Khi kết thúc mùa mưa: khoảng giữa tháng Mười Một dương lịch, nên tiến hành xem lại dáng cây, cành lá đã thỏa mãn chưa. Có thể tỉa lại một lần nữa rồi chỉ tưới nước dưỡng cây. Mai trồng trong chậu: Tùy theo kích thước chậu, lượng bón có thể thay đổi từ 20 - 50 g/chậu cho một lần bón. Với chậu lớn, cây mai nhiều tuổi có thể bón khoảng 50 - 80 g/chậu. Tạo rãnh xung quanh thành chậu, sâu khoảng 3 - 5 cm, rải phân đều vào rãnh, lấp đất và tưới đủ ẩm. Tránh làm đứt rễ, cây dễ bị nhiễm bệnh qua vết thương. Nếu có điều kiện, hàng năm vào đầu mùa mưa nên thay đất trong chậu bằng đất mới tơi xốp, hoặc bổ sung phân hữu cơ đã hoai mục, lượng bón từ 2 - 3 kg/chậu.  

Bên cạnh đó các nhà vườn còn sử dụng phân bón lá: Ngoài việc sử dụng phân bón qua đất, phân bón lá có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sinh trưởng và phát triển, bổ sung các chất dinh dưỡng thiếu hụt trong đất, kích thích ra rễ, ra lá, ra hoa theo ý muốn của người chơi mai. 

Một số loại phân bón lá được nhà vườn quan tâm đó là: Phân bón lá Đầu Trâu 501 thúc ra chồi ra lá, Đầu Trâu 701 thúc ra bông và Đầu Trâu 901 có tác dụng dưỡng bông giúp bông lâu tàn và có màu sắc đẹp. Tương tự, nhóm sản phẩm phân bón lá Đầu Trâu 005, Đầu Trâu 007, Đầu Trâu 009 cũng có hiệu quả cao đối với tất cả các loại mai cảnh.

Các loại phân hữu cơ hoai mục: Phân dơi, bánh dầu, phân chuồng, phân xanh có tác dụng như: Tạo chất đệm, ổn định độ chua của đất tăng hiệu quả của việc bón phân vô cơ; làm đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, tăng độ phì nhiêu; tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển và hoạt động làm tăng khả năng kháng bệnh đối với cây trồng. Việc bón phân hữu cơ có chi phí phân bón thấp. Tuy nhiên, có một số hạn chế như: hiệu quả chậm; hàm lượng dưỡng chất thấp, không ổn định, khó kiểm soát; cồng kềnh, tốn công vận chuyển. Để nâng cao hàm lượng dinh dưỡng phân chuồng, nên tận dụng các dư thừa thực vật có sẵn để độn vào phân chuồng và ủ phân trước khi sử dụng (Nguyễn Tiến Huyền và cs., 2013)

4. Nghiên cứu về giá thể cho cây mai

Việc sử dụng các giá thể phù hợp cho cây trồng chậu nói chung và cây hoa mai vàng nói riêng là rất cần thiết để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Giá thể sử dụng cho cây hoa mai vàng có nhiều loại như đất phù sa, xơ dừa, trấu, mùn cưa, phân chuồng, phân vi sinh. Giá thể phù hợp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nước, khoáng và oxy, đồng thời là môi trường thuận lợi cho các sinh vật và vi sinh vật đất phát triển làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, giữ nước và thoát nước tốt (Nguyễn Thị Kim Lý, 2009).

Cây trồng trong chậu, có thể tích nhỏ, do vậy giá thể trồng là rất quan trọng, nếu trồng giá thể nhẹ cây dễ bị lung lay ảnh hưởng đến rễ, nếu giá thể nặng, sẽ bí rễ làm cho cây hấp thụ dinh dưỡng kém (Đoàn Thị Anh Tú, Hoàng Xuân Lam, 2019). 

Theo Lê Thị Nghiêm (2016) kết luận rằng giá thể phù hợp trồng cây mai Giảo bao gồm 50% đất phù sa, 10% đất cát, 30% xơ dừa mục và 10% phân hữu cơ hoai mục, tất cả trộn đều, phơi nắng để diệt khuẩn.

Đặng Văn Đông và cs. (2015) đã nghiên cứu các loại giá thể thích hợp cho cây mai hai năm tuổi, đã xác định giá thể phù hợp nhất là 1/2 đất phù sa +1/4 vỏ trấu + 1/4 phân chuồng. 

Kết quả nghiên cứu của Trương Hoàng Giang (2012) đã kết luận, giá thể trồng cây hoa mai vàng trong chậu thích hợp là 1/2 đất + 1/2 xỉ than + 0,2 kg NPK sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh hại. 

Kết quả nghiên cứu của Việt Chương (2006) cho thấy, giá thể tốt nhất để trồng mai là 1/3 đất thịt trộn với 1/3 phân bò khô và 1/3 tro trấu, vỏ đậu, vỏ lạc hay xơ dừa. Phân được trộn và ủ lại, sau đó sử dụng để trồng và có thể trồng trong chậu tới 2 - 3 năm.

5. Nghiên cứu sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật kích thích sự ra hoa của cây hoa mai vàng 
Ảnh hưởng của Paclobutrazol 
Paclobutrazol (C116H20ClN3O) được coi là chất có tác dụng ức chế quá trình sinh tổng hợp GA và có hiệu quả trong việc kiểm soát sự ra hoa ở một số loại cây ăn quả và cây cảnh như xoài, nhãn, sầu riêng và cây hoa mai, đào, anh đào (Trần Văn Hâu, 2005). 

Nghiên cứu của Hà Thị Kim Vàng (2009) cho thấy đối với cây hoa mai Giảo phun Paclobutrazol ở nồng độ 400 ppm và 1.000 ppm không có hiệu quả kích thích sự hình thành mầm hoa và làm tăng số nụ trên cây. Còn ở nồng độ Paclobutrazol 800 ppm thì có hiệu quả rõ rệt kích thích sự hình thành mầm hoa, làm tăng số nụ trên cây từ 20 - 30% so với để tự nhiên không phun Paclobutrazol. Đây cũng là cơ sở để tham khảo đưa vào thiết kế thí nghiệm nghiên cứu đối với cây hoa mai vàng trồng tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh Thành phố HCM.

Ảnh hưởng của thiourea (CH4N2S)

Thiourea ở nồng độ thấp có tác dụng kích thích sự ra hoa, là tác nhân phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ của mầm hoa, tăng cường sự sản xuất ethylen và có hiệu quả trong việc phá trạng thái ngủ. Việc thúc đẩy phát triển mầm hoa của thiourea còn được giải thích giống như tác động của cytokinin, còn khi ở nồng độ cao thì làm lá cây rụng hàng loạt (Trần Văn Hâu, 2005). 

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu ảnh hưởng của thiorea đến khả năng rụng lá ở cây mai Giảo đã cho thấy sau một ngày xử lý đã gây rụng lá, ở nồng độ 2% và ngày thứ 8 rụng lá gần 100%. Kết quả này đã được áp dụng xử lý làm rụng lá cho cây mai Giảo ở đồng bằng sông Cửu Long bằng cách phun thiourea với nồng độ 2% trước rằm tháng Chạp 5 - 10 ngày (Nguyễn Văn Đại và Trần Văn Hâu, 2008). 

Việc nghiên cứu sử dụng Thiourea đã được áp dụng trên nhiều đối tượng cây trồng như cây ăn quả, cây hoa, kiểng, tuy nhiên chưa được nghiên cứu thực hiện trên cây hoa mai vàng đặc biệt tại Thành phố HCM, do vậy đề xuất đưa vào thiết kế thí nghiệm để đánh giá khả năng điều khiển ra hoa trên cây hoa mai vàng.

Ảnh hưởng của Ethylene
Ethrel hay ethylen (2-chloroethyl phosphonic acid) (CEPA) sẽ bị thủy phân thành ethylen khi pH > 4. Sau đó sẽ tiếp xúc với tế bào thực vật. Khác với ethylen, ethephon có thể hòa tan trong nước nên có thể phun ethephon lên cây. Việc xử lý những chất phóng thích ra ethylen để kích thích cho cây dứa ra hoa không cần phải phun đều lên lá mà chỉ cần đổ hóa chất vào đỉnh sinh trưởng của từng cây.

Trên cây xoài, phun ethephon làm giảm thời tơ từ 6 năm còn 3 - 5 năm. Tuy nhiên, ethylen có tác dụng ức chế sự hình thành hoa trên một số loài cây.

Ethylen và auxin ảnh hưởng lên sự ra hoa tương tự nhau không chỉ trên cây khóm mà còn trên cây Xanthium chrysanthenum và Chenopodium rubrum. Bởi vì auxin kích thích sự hình thành ethylen trong một trạng thái khác nhau của tế bào thực vật. Từ đó, có thể kết luận rằng tác nhân gây ra hiệu quả trên sự gợi ra hoa của auxin là ethylen. Tuy nhiên, không vội đi đến khái niệm này bởi vì trên cây Plembage và cây Cichorium, auxin và ethylen ảnh hưởng trái ngược nhau. Do đó, trong những nghiên cứu giới hạn không thể có kết luận chung nhất về hiệu quả của ethylen lên sự ra hoa.

Ethylen cảm ứng sự hình thành hoa ở tất cả cây thơm. Điều này cho thấy có lẽ ethylen giữ vai trò như chất điều hòa nội sinh của của sự ra hoa trong họ Thơm (Bromeliaceae).

Hiện nay, chất ethrel (2-chloroethyl phosphonic acid) là chất phóng thích ra ethylen được áp dụng rộng rãi để kích ra hoa trên một số loại cây ăn trái như nhãn, xoài dưới tên thương mại là ‘Ra hoa xanh’ hay HPC 97.

Ảnh hưởng của Gibberellin (GA3)

Chất điều hòa sinh trưởng GA3 cũng được sử dụng để làm tăng số lượng hoa, rút ngắn thời gian ra hoa ở một số loại hoa cắt cành. Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2014) đã nghiên cứu xử lý GA3 nồng độ 50 ppm ở điều kiện nhiệt độ thấp 15 - 180C, đã cho hoa loa kèn ra hoa sớm 1 - 2 tháng, làm tăng hiệu quả kinh tế lên rất nhiều. 

Nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ (2012) về phun GA3 cho cây mai Giảo ra hoa tập trung, cho thấy GA3 ở nồng độ 20 - 40 ppm có tác dụng phá ngủ nghỉ, kích thích sự ra hoa tập trung mà không ảnh hưởng đến kích thước nụ, cũng như chất lượng hoa. 

Kết quả báo cáo khoa học của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố HCM (2010) cũng cho thấy việc phun GA3 với nồng độ 40 ppm cho cây mai Giảo vào giai đoạn ra nụ cực đại đã làm cho 80% hoa nở tập trung trong thời gian ngắn 2 - 3 ngày. 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố HCM (2014) đã xác định được nồng độ và số lần xử lý GA3 đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cây mai Giảo. Kết quả việc phun hai lần bằng GA3 (nồng độ 50 ppm) đã cho thấy sau phun 10 ngày cây mai Giảo ra hoa nhiều nhất. 

Theo Lâm Ngọc Phương và Mai Vũ Duy (2012), các chất điều tiết sinh trưởng còn tạo chồi và rễ cho cây hoa mai vàng trong nhân giống nuôi cấy mô. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm ra nồng độ các chất điều tiết sinh trưởng (BA, IBA) thích hợp cho sự tạo chồi, nhân chồi và tạo rễ cây mai vàng. Kết quả cho thấy ở giai đoạn tạo chồi trên môi trường MS có bổ sung BA (4 mg/L) thì các mẫu cấy ngọn hay thân đều cho số chồi cao nhất, giai đoạn tạo rễ trên môi trường 1/2 MS bổ sung αNAA (6 mg/L) cho rễ hình thành nhiều và phát triển tốt. 

Đối với cây ra hoa yêu cầu nhiệt độ thấp như cây Chrysanthenum var. Shuokan, chất có hoạt tính như GA tăng trong thời gian xử lý nhiệt độ thấp. Ở tuần thứ ba sau khi xử lý nhiệt độ thấp hàm lượng GA tăng lên 10 lần so với cây không xử lý. Chất được trích từ cây qua xử lý nhiệt độ thấp gây ra sự sinh trưởng của thân và hình thành hoa trên cây không được thụ hàn (tác động tương tự như cách tác động của GA3). Một phần nhỏ của GA được trích từ mầm chồi ngọn của cây Althaea rosea đã được xử lý nhiệt độ thấp. Nhưng chất này đã không kích thích ra hoa trên cây Althaea không được thụ hàn mặc dù GA3 hoạt động. Harada và Nitsch (1967) cho biết rằng chất được trích ra ở đỉnh của cây Althaea đã được thụ hàn là hỗn hợp của ít nhất là bốn chất bao gồm GA1, GA3 và GA9.

Trong số tất cả các hormon thực vật được áp dụng dưới điều kiện không cảm ứng, chỉ có GA cho thấy hiệu quả gây sự hình thành hoa trong một số loài. GA ngoại sinh giúp kéo dài lóng và đáp ứng ra hoa ở những cây ngày dài trong khi cây ngày ngắn và cây bất định không đáp ứng (Lang, 1957; Bernier, 1988).

6. Sâu, bệnh gây hại phổ biến trên cây mai vàng và biện pháp phòng trừ

Một số sâu, bệnh hại phổ biến trên cây hoa mai vàng 

Nghiên cứu của Trần văn Mão và Nguyễn Thế Nhã (2004) cho rằng sâu, bệnh hại cây hoa, cây cảnh là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, màu sắc, hương thơm và độ bền của hoa. Sâu, bệnh làm giảm giá trị kinh tế, giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị hàng hóa của các loại hoa, cây cảnh trên thị trường.

Trước đây các đối tượng sâu, bệnh trên cây hoa mai vàng không nhiều. Những năm gần đây phong trào sản xuất cây hoa mai vàng theo hướng chuyên canh hàng hóa phát triển mạnh ở nhiều tỉnh như: Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Thủ Đức, Mỹ Tho, An Giang… hình thành nên nhiều vùng sản xuất chuyên canh cây hoa mai vàng. Do vậy, các mầm mống sâu, bệnh hại cũng  được tích lũy dần theo thời gian và ngày càng có nhiều đối tượng gây hại. 
Theo kết quả khảo sát tình hình dịch hại trên cây mai tại An Giang của Nguyễn Thị Thái Sơn (2020) thì có ba loài côn trùng hiện diện phổ biến trên cây hoa mai vàng, có tần suất xuất hiện > 50%, bao gồm sâu ăn lá Neostauropus alternus Walker (họ Notodontidae), bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood (họ Thripidae) và rệp sáp mũ Ceroplastes rusci Linnaeus (họ Coccidae). Loài sâu đục thân Zeuzera coffeae Neiner ghi nhận gây hại rất thấp nhưng tỷ lệ thiệt hại cao vì rất khó phát hiện, khi phát hiện thì cây chết. Kết quả cũng ghi nhận có năm loại bệnh gây hại trên cây hoa mai vàng tại các địa bàn khảo sát gồm: Bệnh cháy lá do nấm Pestalotia sp., bệnh đốm lá do nấm Alternaria sp., bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. đều gây hại trên lá. Còn bệnh đốm rong do tảo Cephaleuros sp. và bệnh đốm đồng tiền do địa y gây hại trên lá và thân. Trong đó, bệnh cháy lá Pestalotia sp. và bệnh đốm đồng tiền do địa y gây ra thường gây hại nặng trong điều kiện mùa mưa từ tháng Bảy đến tháng Mười dương lịch. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra tình hình sâu, bệnh hại trên các giống mai ở Hà Nội của Bùi Hữu Chung (2022) thì các bệnh thường gặp và gây hại trên các giống mai là đốm lá (Cercospora sojina), rỉ sắt (Uromyces appendiculatus), nấm hồng (Macrophoma mangiferae) thường gây hại từ tháng Năm đến tháng Mười hàng năm. Bên cạnh đó, sâu hại trên các giống cây hoa mai nghiên cứu cho thấy nhện đỏ, bọ trĩ, rệp sáp là ba đối tượng thường gây hại trên cây hoa mai từ nhẹ đến trung bình và thường gây hại vào mùa hè có thời tiết nóng ẩm (từ tháng Tư đến tháng Chín).

7. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại phổ biến trên cây hoa mai vàng

Theo Nguyễn Thị Kim Lý (2009) thì biện pháp tốt nhất là phòng trừ sớm không để sâu bệnh hại xâm nhập và lan truyền. Chăm sóc, tỉa bỏ lá khô, cành nhánh rậm rạp và loại trừ sâu bệnh hại trong thời kỳ đầu khi chúng mới phát sinh.

Kết quả điều tra tại vùng chuyên canh mai tại xã An Nhơn tỉnh Bình Định cho thấy, 100% số hộ trồng cây hoa mai vàng được điều tra đều sử dụng thuốc trừ dịch hại có nguồn gốc hóa học;  78,5% số hộ sử dụng thuốc trừ dịch hại có nguồn gốc sinh học. Lượng thuốc sử dụng khoảng 1,0 lít/ha/lần phun, bình quân phun 2 - 3 lần/tháng. Số liệu điều tra cũng cho thấy, việc sử dụng lượng thuốc trừ sâu, bệnh trong trồng cây hoa mai vàng là rất cao, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là rất lớn.

Để nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu, bệnh trên cây hoa mai vàng, cần phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại (IPM). Trong đó, chú trọng biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc để cây hoa mai vàng sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng đề kháng với các đối tượng sâu, bệnh.
Bệnh cháy lá 
Theo Barnett và Hunter (1998), bệnh do nấm Pestalotia sp. gây ra thuộc lớp nấm bất toàn, bộ nấm đĩa đài (Melanconiales). Bệnh này là một trong những bệnh gây hại rất quan trọng trên cây hoa mai vàng. Ban đầu trên bề mặt lá xuất hiện những đốm bất dạng màu nâu hoặc những vết cháy từ rìa lá lan dần vào phía trong phiến lá, vết bệnh màu nâu đậm viền nâu nhạt, sau đó chuyển sang màu vàng nâu và xuất hiện nhiều chấm nhỏ li ti màu đen do sự hình thành đĩa đài của nấm gây bệnh. Bệnh nặng làm lá bị cháy khô và rụng. Vào giai đoạn cây hoa mai vàng ra lá non trong điều kiện mùa mưa thì bệnh này gây hại rất nặng có thể làm cho lá cháy rụi hoàn toàn và cây sẽ chết sau đó. 

Để phòng bệnh cần trồng cây trong điều kiện thông thoáng, có ánh nắng đầy đủ, tránh rậm rạp, cắt tỉa cành lá định kỳ đặc biệt trước khi cây ra lá non, không nên tưới nước vào lúc trời tối. Trong mùa mưa cần chú ý theo dõi thường xuyên. Theo Nguyễn Thị Nguyệt (2020), khi phát hiện bệnh nên chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối N-P-K; ngắt bỏ và thu dọn các lá bệnh rụng dưới gốc, phun các loại thuốc gốc đồng (COC 85, Norshield 86.2 WG , Funguran), Anvil 5SC, Tilt Super 300 EC… theo đúng liều lượng như nhà sản xuất hướng dẫn trên bao bì.
Bệnh thán thư
Theo Barnett và Hunter (1998), bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. gây ra, thuộc lớp nấm bất toàn. Bệnh này gây hại quan trọng và hiện diện phổ biến trên các vườn mai khảo sát tại các địa bàn thuộc tỉnh An Giang. Bệnh xuất hiện và gây bệnh chủ yếu trên lá, ở tất cả các giai đoạn của cây. Vết bệnh lúc đầu xuất hiện những đốm tròn nhỏ màu nâu hơi lõm xuống có viền vàng. Về sau vết bệnh lan rộng ra làm lá cháy khô thành những lõm lớn, trên bề mặt xuất hiện nhiều chấm nhỏ li ti màu đen. Theo Nguyễn Thị Thu Cúc và Trần Thị Thu Thủy (2014), đây là dạng triệu chứng bệnh do bào tử nấm ở giai đoạn sinh sản hữu tính gây hại.

Để trị bệnh thán thư trên cây hoa  mai vàng ta cần lặt bỏ các lá bệnh, cành bệnh nên cưa bỏ và đem ra khỏi vườn mai tiêu hủy. Ngoài ra, ta có thể sử dụng các thuốc gốc Đồng (Coc 85, Copper Oxychloride, Norshield) hoặc các thuốc chứa hoạt chất mataxyl + mancozeb (Ridomil gold), Azoxystrobin (Amista top).

Bệnh đốm rong

Bệnh đốm rong do tảo Cephaleuros sp. gây ra, thường gây hại trên những cây lâu năm. Bệnh xuất hiện trên thân, lá; hình dạng và kích thước thay đổi theo phần bị bệnh. Trên lá vết bệnh là những đốm nằm rời rạc, màu vàng cam, đỏ gạch hay nâu đỏ nhô lên bề mặt lá, tập hợp những cơ quan sinh sản của rong. Bệnh làm cho lá giảm quang hợp, ảnh hưởng quan trọng lên sự sinh trưởng và phát triển của cây. Bệnh xuất hiện trên thân và cành non ảnh hưởng đến sự vận chuyển chất dinh dưỡng lên lá, làm cho lá non thể hiện triệu chứng thiếu vi lượng như lá nhỏ lại có sọc trắng vàng từ rìa lá vào. 

Bệnh đốm rong phòng trừ bằng cách tạo sự thông thoáng cho cây, tránh tưới nước lên cây lúc chiều tối, thu và tiêu hủy lá bệnh. Sử dụng dung dịch Bordeaux bôi lên thân cây mai vào mùa mưa; hoặc dùng dung dịch gốc đồng phun cho mai.

Bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood (Bộ: Thysanoptera - Họ: Thripidae)
Võ Thị Thanh Dung (2007), ghi nhận bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood là loại gây hại phổ biến và quan trọng trên cây mai. Loài S. dorsalis gây hại cả năm, mật số thường rất cao vào mùa nắng nóng, theo ghi nhận có thể có đến 10 - 20 con bọ trĩ gây hại trên một lá. Trên lá, các vết chích hút của bọ trĩ sẽ tạo nên những chấm nhỏ li ti có màu nâu rải rác. Khi bị gây hại nặng, các vết chích liên kết tạo thành những mảng lớn biến màu. Chúng thường gây hại trên những lá non. Theo Nguyễn Thị Thu Cúc và Trần Thị Thu Thủy (2014), bọ trĩ S. dorsalis có khả năng kháng thuốc rất cao, tuy nhiên loài có nhiều thiên địch như bọ trĩ Franklinothrips megalops, Scolothrips indicus, Erythrothrips asiaticus, Geocoris ochropterus, các loài này có thể khống chế một phần nào mật số bọ trĩ S. dorsalis.
Biện pháp phòng trừ: Khi tưới nước cho cây mai, dùng loại máy bơm có áp suất mạnh xịt thẳng vào những nơi cư trú của bọ trĩ để rửa trôi bớt chúng; mặt khác cũng sẽ làm giảm bớt được mật số của một số đối tượng dịch hại khác đang gây hại trên cây mai như nhện đỏ, rệp sáp.
Khi mật số bọ trĩ cao có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25WG, Confidor 200SL, Admire 50EC, Regent 5SC, Virigent 800WG. Khi phun, chú ý phun tập trung vào mặt dưới của lá non, đọt non. Ngoài ra, để hạn chế tác hại của bọ trĩ, nên trồng thưa để vườn cây hoa mai vàng luôn được thông thoáng.
Sâu ăn lá Neostauropus alternus Walker (Bộ: Lepidoptera - Họ: Notodontidae) 

Theo Nguyễn Thị Thu Cúc và Trần Thị Thu Thủy (2014), đây là loài đa ký chủ, gây hại trên nhiều loại cây trồng như cây vú sữa, mận, tràm ta, cây mai. Chúng ăn chủ yếu là những lá già và ăn hết lá chỉ chừa lại gân lá. Tuy nhiên, trong điều kiện tự nhiên ghi nhận loài này có rất nhiều thiên địch nên chưa thấy chúng gây hại đáng kể trên cây hoa mai. Khả năng gây hại: Ấu trùng gây hại lá non và cả lá già của cây. Khi ấu trùng còn nhỏ, chúng chỉ cạp biểu bì hay mô của lá để lại phần gân lá. Ấu trùng ở các tuổi lớn hơn chúng ăn trụi cả lá, chỉ chừa lại gân chính. Thiên địch của Neostauropus alternus Walker thường bị chết hàng loạt do bị nhiễm bệnh vi khuẩn và nấm trên những vườn không phun thuốc và đã xác định được hai loài ong ký sinh thuộc họ Braconidae.
Biện pháp phòng trừ: Dùng tay bắt giết khi phát hiện thấy tổ sâu ở những đọt non. Nếu mật số sâu cao, có thể dùng một trong những loại thuốc sau: Delfin, Abamectin hoặc một số thuốc gốc cúc tổng hợp như Fastac, Sec Saigon, SumiAlpha.

Rệp sáp mũ Ceroplastes rusci L (Bộ: Homoptera, Họ: Coccidae)
Loài này được ghi nhận hiện diện phổ biến trên các vườn trồng cây hoa mai, đặc biệt là những vườn ít được chăm sóc. Vũ Thị Nga (2006), cũng ghi nhận sự gây hại quan trọng của loài này trên cây hoa mai vàng và trên cây mãng cầu xiêm. Ở những vườn ít chăm sóc có sự hiện diện với mật số cao của loài này có thể dẫn đến sự chết nhánh của cây.
Biện pháp phòng trừ: Dùng tay giết rệp hoặc khi cần thiết thì phun các loại thuốc Pyrinex, Supracide, Polytrin, Monster.

Nghiên cứu về chế độ nước tưới

Chế độ nước tưới

Cây hoa mai vàng không chịu ngập úng, vì rễ cái của cây hoa mai rất dài nên nước ngập lâu ngày rễ sẽ bị thối khiến cây bị úa héo và chết dần, ngoài rễ cái ra, cây mai còn có vô số rễ bàng mọc tua tủa quanh đoạn cổ rễ, có nhiệm vụ hút các chất dinh dưỡng trong tầng đất mặt để nuôi cây. Rễ cái bị thối hay bị đứt không có khả năng mọc dài ra được, nhưng rễ bàng lại khác, bị đứt chúng lại mọc ra. Vì vậy, bộ rễ bàng cũng đóng một vai trò quan trọng cho việc sinh trưởng và phát triển của cây hoa mai vàng (Nguyễn Tiến Huyền, ctv, 2013).

 Với cây hoa mai vàng trồng đại trà ngoài vườn, mỗi ngày hoặc cách ngày tưới nước một lần mới tốt. Tưới thẳng vào gốc và xịt nước với tia nhỏ lên khắp tán lá. Nên tưới vào lúc sáng sớm (trước chín giờ) hoặc tưới vào lúc chiều mát. Vào mùa mưa, cây hoa mai trồng trong vườn không cần tưới nước, trừ trường hợp nhiều ngày nắng gắt kéo dài thì phải tưới nước để giữ đất đủ ẩm.  

Cây hoa mai vàng trồng trong chậu thường bị khô nước vì đất chứa trong chậu quá ít nên không giữ ẩm được lâu. Do đó, cây hoa mai vàng trồng trong chậu phải tưới nước mỗi ngày, ngày tưới hai lần (sáng, chiều). Phải chú ý đến độ rút nước của từng chậu, nếu thấy có tình trạng úng nước phải dùng que nhỏ thông ngay, nếu để lâu cây mai vàng sẽ bị chết vì bộ rễ bị hỏng.

Tủ gốc vẫn là biện pháp tốt để giữ ẩm độ đất ổn định, duy trì sự hoạt động hữu hiệu của tầng rễ ngang sát mặt đất, giảm số lần tưới, tránh cỏ mọc vào mùa khô và hạn chế đất văng do mưa, hạn chế sự phát tán mầm bệnh nằm trong đất. Khi lớp phủ hoai mục sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây và cải tạo tính chất của đất theo hướng có lợi. Tuy nhiên, cần lưu ý là lớp phủ hữu cơ này cũng là môi trường tốt cho mối phát triển và các loại côn trùng có hại ẩn nấp. Do đó, cần theo dõi thường xuyên để có biện pháp phòng trừ khi cần thiết. 

Nguồn nước tưới: Sử dụng nước sạch (được cung cấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp) để tưới. Nếu dùng nước máy, phải có thùng chứa xả nước chứa vào thùng trước khi tưới ít nhất một ngày. 

Phương pháp tưới 

Tưới nước là biện pháp kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cây. Tùy theo điều kiện cụ thể (tiền vốn, mức độ hạn) mà chọn phương pháp tưới phù hợp. Sau đây là một số phương pháp tưới nước cho cây mai vàng (Nguyễn Tiến Huyền và cs., 2013):

Tưới phun mưa 

Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần cho nước vào hệ thống mương trong vườn. 

- Dùng những dụng cụ thủ công như thùng tưới hoa sen, dùng máy bơm gắn ống nhựa mềm đầu gắn vòi hoa sen... tưới nước cho từng gốc, từng chậu, đảm bảo tưới đủ ẩm cho vàng.

Tưới nhỏ giọt 

Tưới nhỏ giọt là phương pháp tưới thấm nước từ từ vào trong đất, nước đi ngay vào hệ thống rễ, không lãng phí nước vào những vùng không có sự sinh trưởng. 

* Ưu điểm:  

- Lượng nước tưới ít; 

- Ít mất nước do gió và nắng; 

- Không cần áp suất lớn để cung cấp nước, hạn chế cỏ dại; 

- Có thể bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt, tiết kiệm được phân bón và công lao động.  

* Nhược điểm: Chi phí ban đầu cao.

Xử lý cây hoa mai vàng ra hoa dịp Tết
Các nghiên cứu về kỹ thuật điều khiển nở hoa cây hoa mai vàng
Trong điều kiện tự nhiên nếu không tác động các biện pháp kỹ thuật cây hoa mai vàng thường nở hoa sau Tết sẽ làm giảm giá trị kinh tế. Theo Hà Thị Kim Chiến (2014), để điều chỉnh cho cây hoa mai vàng Yên Tử nở hoa đúng vào dịp tết Nguyên đán, áp dụng biện pháp khoanh vỏ +  tuốt lá + phun phân Đầu trâu 502 vào đầu tháng Mười Một âm lịch sẽ cho tỷ lệ hoa nở cao đạt 90,2%, hoa nở đúng 28/12 âm lịch.

 Đặng Văn Đông (2015) cho thấy việc kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ + tuốt lá) với sử dụng Spay-N-Grow và xử lý nhiệt độ cao (quây nilong + thắp điện) cho kết quả tốt nhất: cây có 41% ra nụ trước Tết 30 ngày và có 68% cây ra hoa trước tết Nguyên đán ba ngày. 

Xử lý cây hoa mai vàng ra hoa dịp tết Nguyên đán

Thời điểm xử lý 

Từ đầu tháng Mười âm lịch hạn chế bón các loại phân có hàm lượng đạm (N) cao. Từ giữa đến cuối tháng Mười Một âm lịch, dừng bón phân vào gốc và hạn chế tưới nước để chuẩn bị tuốt lá. Từ 7 - 10 tháng Chạp, nếu thấy cây hoa mai sung sức, đã có nụ lớn thời tiết dự báo nắng ấm thì mai sẽ nở sớm. Thông thường là từ ngày 10 đến ngày rằm tháng Chạp. Thời gian để trẩy lá mai không được kéo dài, phải thực hiện xong trong ngày mới tốt, nếu kéo dài thì cây hoa mai sẽ nở hoa không đúng ngày.

Từ ngày cây hoa mai bị tuốt hết lá trên các cành mai đã chớm xuất hiện những nụ hoa nhỏ bằng nửa hạt gạo, những nụ hoa này thường từ các nách lá. Mỗi nụ như vậy lớn dần lên thành một cái hoa to thường gọi là hoa cái có lớp vỏ lụa bao kín bên ngoài. Trong hoa cái có nhiều nụ nhỏ. Tính từ ngày vỏ lụa của hoa mai xuất hiện cho đến lúc nở là bảy ngày. Như vậy, nếu thời tiết trong những ngày cuối năm ấm áp, mà vỏ lụa của hoa bung ra đúng ngày 23 tháng Chạp, thì có hy vọng đúng đêm Giao thừa hoa cây hoa mai đã bắt đầu nở lác đác.        

Xác định ngày trẩy/lặt lá mai: Muốn hoa nở đúng Tết phải tính toán kỹ nên trẩy lá vào ngày nào tính toán về thời tiết: Từ ngày 10 tháng Chạp nên chú ý những điều sau: Nếu biết trước nửa tháng cuối năm nắng sẽ tốt, khi trời ấm áp thì chắc chắn hoa mai sẽ nở sớm, nên trẩy lá trễ. Nếu biết trước nửa tháng cuối năm sẽ có mưa to hay khí trời chuyển lạnh thì năm đó cây hoa mai sẽ nở hoa trễ; nên trẩy lá sớm.  

Quan sát nụ hoa trên cây: Cần quan sát nụ hoa đã xuất hiện trên cây trước khi trẩy lá ra sao để định ngày trẩy lá cho đúng: Nếu thấy nụ hoa còn nhỏ, với cây hoa mai vàng năm cánh phải trẩy lá vào ngày 13 tháng Chạp. Nếu thấy nụ hoa hơi lớn, với mai vàng năm cánh, phải trẩy lá vào ngày rằm hoặc sang ngày 16 tháng Chạp. Còn thấy nụ hoa đã lớn, độ 3 - 4 ngày nữa sẽ bung vỏ lụa nên lùi ngày trẩy lá đến 18, 19 hoặc 20 tháng Chạp. 

Tóm lại, từ ngày 10 tháng Chạp nên quan sát nụ hoa từng cây mai lớn nhỏ như thế nào, kết hợp với thời tiết để tính toán ngày nào tiến hành trẩy lá mai. Việc tính toán sao cho đúng ngày "Đưa ông Táo về trời" (ngày 23 tháng Chạp) hoa cái bung vỏ lụa là được. Với loại hoa mai nhiều cánh, sau khi tính toán kỹ theo cách trên, nên trẩy lá trước thời hạn hoa năm cánh khoảng một tuần. Cũng nên lưu ý là sau ngày trẩy lá mai, nên theo dõi sự biến động của thời tiết bên ngoài ra sao: Nếu thấy khả năng cây hoa mai nở trễ thì thúc bón thúc cây hoa mai bằng cách hòa loãng phân NPK (10 lít nước cho một muỗng canh phân) tưới cho cây để thúc cây nở hoa sớm. Ngược lại, trời đang nắng hạn mà đổ mưa rào thì hoa mai sẽ nở sớm, thì hạn chế số lần tưới nước trong ngày, chỉ tưới vào cữ trưa với lượng vừa phải. Đồng thời, gặp nắng trở lại ta nên đem mai ra phơi nắng để hãm chúng không nở sớm (Nguyễn Tiến Huyền, cs, 2013).

Cách lặt lá mai vàng 

Lặt (trẩy) lá mai vàng là việc làm ảnh hưởng rất lớn đến việc nở hoa đúng Tết của cây mai. Cầm lá trẩy ngược ra sau, có ưu điểm tốn ít sức, nhanh nhưng có nhược điểm dễ kéo theo một đoạn dài vỏ cành cây làm hư hại nụ hoa và cành hoa; cách thứ hai là cầm lá kéo theo chiều của chiếc lá, ưu điểm gặp cuống dai cũng không bị xước vỏ, nhưng tốn nhiều sức, đối với những đọt non dễ bị đứt đọt do kéo quá sức. Muốn cây hoa mai vàng trổ sai hoa thì phải trẩy sạch hết lá non lẫn lá già, lưu ý không làm gãy ngọn cành (Nguyễn Tiến Huyền, ctv, 2013).

Chăm sóc cây hoa mai vàng giai đoạn sau lặt lá 

Tưới đủ nước để cung cấp nước cho cây. Nếu đến "Tết Ông Táo" hoa cái chưa bung vỏ lụa là mai nở muộn nên cần xiết nước (ngưng tưới), đem phơi ngoài nắng (nếu trồng chậu) sau vài ngày thì tưới thật đẫm trở lại bằng nước ấm (45 - 50°C) đồng thời phun phân bón lá kích thích ra hoa để kích thích mai nở sớm cho đúng Tết. Nếu hoa cái đã bung vỏ lụa trước "Tết Ông Táo" thì cây hoa mai vàng sẽ nở trước Tết nên cần phải hòa 10 - 20 g phân urea/10 lít nước để tưới. Đồng thời cần tưới bằng nước lạnh (có thể cho một ít nước đá vào) và dùng lưới bạt che nắng để hãm mai nhằm giúp hoa nở đúng Tết. 

Đối với những năm Nhuận, thông thường cây hoa mai vàng sẽ nở sớm hơn nên cần kéo dài thời gian bón phân thúc và tưới nước so với những năm thường để thời gian tăng trưởng thân lá lâu hơn, giúp cây hoa mai nở đúng Tết. Việc tuốt lá, phun phân bón lá cũng theo nguyên tắc trên. Từ cuối tháng Mười Một, nếu có mưa bất thường thì cây hoa mai sẽ nở sớm do đó cần chủ động nắm bắt dự báo để có thể làm dàn che hay phủ nilon che gốc để tránh mưa. 

Chậu cây hoa mai phải để nơi thoáng mát, đủ sáng không nên để gần quạt hay chỗ có gió lùa vì sẽ làm cây hoa mai mất nước nhiều rụng hoa và cả nụ sớm. Không nên để cây hoa mai chỗ quá tối vì sẽ không đủ ánh sáng cho cây hoa mai quang hợp, chồi sẽ vươn dài, lá ra nhanh, hoa rụng sớm. Nên tránh để cây hoa mai gần bóng đèn có công suất lớn vì sẽ thừa sáng, nhiệt độ lại cao cũng làm mai nở nhanh, chóng tàn. Nếu là cành cây hoa mai cắm trong bình cần phải thui gốc ngay sau khi cắt để giữ nhựa và hạn chế vi khuẩn gây thối cành. Thay nước sạch nhiều lần hoặc cho mỗi lít nước một viên Aspirin nhằm hạn chế vi khuẩn gây thối cành, tàn hoa (Nguyễn Tiến Huyền và cs., 2013).

Chăm sóc cây hoa mai vàng sau tết Nguyên đán

Sau những ngày mãn khai làm đẹp nhà ngày Tết, hoa mai vàng bắt đầu tàn và cần được chăm sóc, để năm sau lại đơm hoa kết nhụy. Việc chăm sóc cây hoa mai vàng sau Tết cần làm sớm ngay từ trước rằm tháng Giêng âm lịch. Việc chăm sóc cây hoa mai vàng đầu tiên lại là xuống tay khá "tàn nhẫn": cắt bỏ hết những chùm hoa đang nở lẫn nụ hoa chưa kịp nở. Tuy nhiên, chỉ nên cắt giữa cuống hoa hoặc cuống nụ hoa, giữ lại cọng đài hoa vì chỗ này có thể sẽ cho nhiều chồi mới. Nếu là cây hoa mai vàng đang mọc ở ngoài vườn thì có thể cắt bỏ ngay nụ và hoa như cách làm trên, còn nếu cây hoa mai vàng đang ở trong nhà thì cần mang ra ngoài trời nơi có nắng sớm chiếu vào. Khoảng một tuần sau khi cây quen dần với thời tiết bên ngoài mới bắt đầu cắt nụ, cắt hoa còn lại. 

Để chỉnh sửa dáng cây, thường dùng cọc cắm, lạt chẻ từ tre non hoăc dây kim loại mềm để uốn nắn cành. Uốn chừng ba tháng có thể tháo gỡ dây quấn để tránh tạo lằn không đẹp trên vỏ cành. Cắt bỏ bớt nhánh quá dài và những chỗ nhánh quá dày để tạo dáng hài hòa. Khi cắt tỉa nên xem xét kỹ để phần giữ lại của các nhánh cành ít nhất phải có hai mắt lá. Điểm cắt tỉa cành nên cách mắt lá khoảng 5 mm. Nếu cắt đúng kỹ thuật này thì mỗi chỗ cắt sẽ mọc ra hai chồi mới. 

Không nên giữ hoa để lấy hạt giống trên những cây hoa mai vàng già, như vậy phải chờ cả hai tháng nữa hạt mai mới già, khiến cây hoa mai vàng mất sức do nuôi quá nhiều hạt. Lúc ấy muốn chỉnh sửa, cắt tỉa tạo dáng mai thì đã muộn. Nên lấy hạt giống ở những cây mai còn trẻ trung, hoa nở sung mãn. 

Nếu muốn tạo dáng cây hoa mai vàng gốc to chóp nhỏ dạng hình tháp thì nên cắt bỏ một phần thân trên. Trước khi cắt nên xem kỹ để chọn một chồi khỏe mạnh thay thếphần thân cắt bỏ, hoặc một nút lá có khả năng mọc và phát triển mạnh để thay thế ngọn. Điểm cắt bỏ phải cách chồi hoặc nút lá thay thế khoảng 5 - 10 mm. Khoảng chừa này để dùng lạt buộc ép cái chồi sẽ thay thế ngọn vào cho xuôi chiều đứng của ngọn. Nếu chỉ là nút lá chưa mọc thành chồi thì phải chờ cho nút lá đâm chồi mọc ra 4 - 5 lá khỏe mạnh rồi mới dùng lạt cột ép vào phần thân để hướng ngọn lên trên. Không buộc ép kịp thời thì chồi thay thế sẽ đâm chỉa ra ngoài khó coi. Phần chừa của thân gần ngọn thay thế sẽ được cắt bỏ sau khi ngọn mới đã cứng cáp.

Xong các công đoạn uốn tỉa, cắt sửa là đến việc phun thuốc kích thích sinh trưởng cho cây hoa mai vàng đâm chồi mới. Dùng loại Atonic hoặc Mega 9.1.1 để phun lá là hiệu nghiệm nhất. Phun thuốc này 3 - 4 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày. Có thể dùng phân vi sinh hữu cơ hòa tan với nước tưới vào gốc cho chồi mau phát. Cần hạn chế tối đa các loại phân vô cơ. 


Việc chăm sóc cây hoa mai vàng sau Tết còn bao gồm cả công đoạn thường xuyên theo dõi sâu bọ và những con ong nhỏ cắn lá. Trong thời kỳ chồi đang mọc lá non cần thường xuyên phun thuốc trừ sâu. Có thể thay ngay đất bạc màu hoặc thay chậu đối với những gốc cây hoa mai vàng chỉ cắt tỉa sơ. Còn đối với những cây hoa mai vàng cắt tỉa nhiều thì nên chờ hơn một tháng sau mới thay đất hoặc chậu. Các công đoạn chăm sóc cây hoa mai vàng cần xong xuôi trước Rằm tháng Ba âm lịch để tránh tiết trời oi bức những ngày cuối xuân, giữ cho cây hoa mai không bị khô héo (Nguyễn Tiến Huyền và cs., 2013).

8. Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố (ưu, khuyết, những tồn tại)

Từ những kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá liên quan đến cây hoa mai vàng trong nước và ngoài nước cho thấy những khó khăn, hạn chế tồn tại trong sản xuất cây hoa mai vàng để từ đây có cơ sở đề xuất những nghiên cứu để giải quyết.
Hiện nay cây hoa mai vàng được trồng phổ biến, tập trung tại huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, đây là những vùng trồng mai lâu đời và rộng lớn với những tên gọi rất nổi tiếng như: Làng mai vàng Bình Lợi, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Linh Đông trên địa bàn Thành phố. Mặc dù trồng mai không quá phức tạp, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, giá trị lợi nhuận cao nhưng vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là ở vùng làng nghề, vùng sản xuất cây hoa mai vàng được tập trung, cụ thể là:  

+ Vấn đề ô nhiễm môi trường: Tại các làng nghề, vùng chuyên canh cây hoa mai vàng, nhiều nhà trồng với qui mô hàng trăm đến hàng nghìn chậu. Cây hoa mai vàng trồng trong vườn, trên sân, trên đất ruộng gần khu dân cư. Trong quá trình chăm sóc, bà con sử dụng nhiều thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh gây ô nhiễm môi trường đất, nước, cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và các vật nuôi, môi trường sống xung quanh. Sâu, bệnh hại cây hoa, cây cảnh là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, màu sắc, hương thơm và độ bền của hoa. Sâu, bệnh làm giảm giá trị kinh tế, giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị hàng hóa của các loại hoa, cây cảnh trên thị trường. Chính vì vậy, để giảm thiểu việc sử dụng hóa chất nông nghiệp tác động đến môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng trong việc canh tác cây hoa kiểng nói chung và cây hoa mai vàng nói riêng trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển cần có những nghiên cứu ứng dụng những chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng trong việc phòng trừ sâu, bệnh gây hại một cách hiệu quả.

Khó khăn trong mở rộng diện tích sản xuất cây hoa mai vàng 

 Nhu cầu tiêu thụ cây hoa mai vàng vào dịp tết Nguyên đán là rất lớn, tuy nhiên khả năng đáp ứng cho thị trường còn hạn chế, đôi khi giá bán quá cao. Hiện tại, các gia đình chủ yếu sản xuất trong khu dân cư (trong vườn, trong sân, đất màu khu dân cư), một số trồng trên ruộng lúa chuyển đổi nhưng còn mang tính tự phát, chưa có vùng qui hoạch sản xuất tập trung.

Để phát huy các lợi thế về cây hoa mai vàng ở Thành phố HCM (Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh), rất cần có sự qui hoạch vùng sản xuất mai tập trung, trên cơ sở đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất mai để hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Biến khu vực trồng cây hoa mai vàng thành vùng sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và cây hoa mai vàng sẽ là sản phẩm đặc trưng của huyện Bình Chánh nói riêng và Thành phố HCM nói chung.
Vấn đề cây hoa mai vàng nở hoa không đúng dịp tết Nguyên đán 

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên điều kiện thời tiết  diễn biến rất phức tạp, khó dự báo được do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng nói chung, cây hoa mai vàng nói riêng. Các yếu tố thời tiết như thời gian chiếu sáng, nhiệt độ, lượng mưa, ẩm độ… khác nhau giữa các năm tác động, làm cho cây hoa mai nở hoa có năm sớm hoặc có năm muộn so với Tết. Một số kinh nghiệm của nhà vườn làm cho cây mai nở hoa sớm như: Nhặt/lặt/trẩy lá; bón phân kali, xiết nước, thắp bóng đèn… hay một số kinh nghiệm làm cho cây hoa mai vàng chậm nở hoa như: bón đạm, che ánh sáng, tưới nước lạnh (nước có đá lạnh) vào gốc.

Thực tế cho thấy, các biện pháp trên đều có ảnh hưởng nhất định đến thời gian hoa nở. Tuy nhiên, những năm thời tiết bất thường, mùa mưa kéo dài, muộn, thời tiết lạnh đột ngột diễn ra… điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cây nở hoa trúng vào dịp Tết là rất thấp. Nhiều năm, nhà vườn trồng cây hoa mai vàng nghĩ sẽ ‘thắng đậm’ nhưng kết quả không diễn ra như ý mong đợi do diễn biến thời tiết bất thường. Cây hoa mai vàng nở hoa không đúng vào dịp Tết, đồng nghĩa với việc sản xuất và tiêu thụ gặp nhiều trở ngại, nên khó khăn trong việc tái đầu tư sản xuất. Đây là rủi ro thường gặp ngay cả đối với những người, nhà vườn trồng cây hoa mai vàng lâu năm có nhiều kinh nghiệm. Những nguyên do này có thể xuất phát từ khách quan hoặc chủ quan, hoặc cũng có thể do những nguyên nhân khác, tuy nhiên chủ yếu vẫn tập trung:
(1). Các nhà vườn chưa có nhiều cơ sở để nhận định về thời gian cây hoa mai vàng sẽ nở sớm hay muộn để chủ động áp dụng các biện pháp điều tiết kịp thời;

(2). Các biện pháp kỹ thuật áp dụng để điều khiển cây hoa mai vàng nở hoa đều chưa lượng hóa được cụ thể sẽ rút ngắn hay kéo dài thời gian bao nhiêu ngày; bên cạnh đó các kỹ thuật cũng như ứng dụng các chế phẩm nhằm nâng cao chất lượng hoa về màu sắc, kéo dài tuổi thọ hoa để có thể thưởng thức chưa được nghiên cứu căn bản;

 (3). Thời gian nở hoa của cây hoa mai vàng chịu tác động rất mạnh bởi điều kiện thời tiết, trong đó yếu tố tác động nào là chính ảnh hưởng đến thời gian nở hoa vẫn chưa được nghiên cứu. Do vậy, việc tìm giải pháp hiệu quả để hạn chế  ảnh hưởng và giảm thiểu rủi ro gặp khó khăn nhất định.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cao vào sản xuất còn hạn chế 

 Mặc dù phát triển cây hoa mai vàng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình nhưng chủ yếu trồng theo phương pháp truyền thống, kinh nghiệm chưa ứng dụng công nghệ cao, các tiến bộ kỹ thuật  trong trồng mai nên nhiều hàng năm vẫn  thường gặp rủi ro. Các đề tài, dự án nghiên cứu về cây hoa mai vàng trên phạm vi cả nước nói chung và ở Thành phố HCM còn quá ít kể cả trên thế giới nghiên cứu về cây mai vàng cũng không có nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu do cây hoa mai vàng là cây đặc thù của Việt Nam. Hiện nay tại nhiều vùng sản xuất chính cây hoa mai vàng từ phía Bắc đến phía Nam như Hà Nội, Bình Định, TP.HCM, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp…, chưa có địa phương nào ban hành chính chức quy trình kỹ thuật canh tác cây hoa mai vàng; hoặc trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ NN & PTNT chưa có thông tin về quy trình canh tác cây hoa mai vàng hay thông tin về tiến bộ kỹ thuật được công nhận đối với trồng cây hoa mai vàng. Việc nghiên cứu và áp dụng biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) bao gồm phòng trừ tổng hợp dịch hại (IPM) và quản lý dinh dưỡng tổng hợp (INM) chưa được triển khai nghiên cứu, áp dụng đồng bộ kể cả quy mô nhỏ hay vùng sản xuất chính nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cây hoa mai vàng. Vì vậy, cần nghiên cứu căn bản, chuyên sâu làm cơ sở xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật chính thức về canh tác cây hoa mai vàng để giải quyết những khó khăn, hạn chế trong sản xuất và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào vùng sản xuất chuyên canh cây hoa mai vàng.
Liên kết  trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  theo chuỗi còn yếu 

 Tuy phong trào trồng cây hoa mai vàng đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương nhưng thị trường tiêu thụ vẫn còn tự phát. Chưa có doanh nghiệp nào đứng ra làm đầu mối ký kết hợp đồng liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên thị trường tiêu thụ và giá cả hàng năm thiếu tính ổn định. 

Tóm lại: Cây hoa mai vàng ở tỉnh Bình phước nói chung, có nhiều lợi thế để phát triển trong những năm sắp tới bởi điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp; nông dân có nhiều kinh nghiệm trồng cây hoa mai vàng; hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng nhiều loại cây trồng khác. Do vậy, tiềm năng phát triển cây mai hoa vàng còn rất lớn. 
Để sản xuất cây hoa mai vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững, cần được nghiên cứu chuyên sâu (dinh dưỡng qua các thời kỳ ở giai đoạn cây con và giai đoạn kinh doanh, kỹ thuật bứng cây mai từ nền đất sang chậu; môi trường giá thể trồng chậu phù hợp. Việc sử dụng các giá thể phù hợp cho cây trồng chậu nói chung và cây hoa mai vàng nói riêng là rất cần thiết để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Giá thể phù hợp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nước, khoáng và oxy, đồng thời là môi trường thuận lợi cho các sinh vật và vi sinh vật đất phát triển làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, giữ nước và thoát nước tốt. Thực tế, hiện nay theo quan sát tại một số nhà vườn thì sự sinh trưởng phát triển của cây mai ở các một số vùng sản xuất chưa đạt hiệu quả cần có các biện pháp kỹ thuật phù hợp để tăng năng suất, chất lượng. Vì vậy, cần nghiên cứu xác định loại/dạng, cách thức phân bón thích hợp trong từng giai đoạn giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, nâng cao chất lượng hoa tại những giai đoạn: Giai đoạn phục hồi và phát triển; Giai đoạn làm nụ và Giai đoạn làm bông/hoa Tết. Sử dụng phân bón gốc và phân bón lá theo nguyên tắt bốn đúng phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng của cây hoa mai vàng như giai đoạn kích thích phát triển rễ; phát triển thân, lá; kích thích ra nụ, hoa tập trung vào thời điểm Tết, chế độ tưới kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm và phòng trừ sâu, bệnh gây hại theo hướng sử dụng các chế phẩm sinh học, an toàn, thân thiện với môi trường), phát triển mạnh mẽ (xây dựng vùng chuyên canh, thương hiệu làng nghề) và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí, hạn chế các rủi ro, năng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người trồng cây hoa mai vàng. Bên cạnh việc xây dựng điểm trình diễn mô hình canh tác cây hoa mai vàng cũng là việc quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của một vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa gắn kết với điểm du lịch sinh thái./.



Chủ đề: “Phát triển cây mai bản địa phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng; kết hợp lai ghép dòng mai có ưu điểm về thân, cành, lá và bông đẹp”
Nguyễn Văn Vinh - 0988511569
Chủ nhà vườn mai vàng Phú Riềng 

xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Hội thảo về “Giải pháp phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”.

Tôi là Nguyễn Văn Vinh, Chủ nhà vườn SVC tiêu biểu Hội SVC Việt Nam, hiện cư trú tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, công tác tại Hội SVC huyện Phú Riềng, xin phát biểu về “Sức sống của cây mai vàng bản địa Bình Phước nói chung, Phú Riềng nói riêng”.

 Năm 2005 chi Hội SVC xã Long Tân được thành lập thuộc Hội SVC huyện Phước Long (cũ) này là huyện Phú Riềng. Khi đó cây mai vàng Bình Phước đang bị lép vế so với các loại mai vàng từ Thủ Đức, Long An, v.v. được đưa về bán tại địa phương trong các tết Nguyên đán; do được chăm sóc, uốn sửa, lai ghép bài bản mang tính chuyên nghiệp cao, hoa nở đều nên rất bắt mắt. Trong khi đó tỉnh Bình Phước lại là nơi có đất đai phì nhiêu, có nguồn nước sông, suối, ao hồ và nguồn nước ngầm dồi dào và cũng là nơi sinh sống lâu đời của các giống mai rừng, mà xưa kia người dân bản địa thường vào rừng chặt cành về trưng và bán trong dịp tết đến xuân về, thị lại không ai quan tâm trồng. 

Bản thân tôi gốc quê Thanh Hóa, đi kinh tế mới do Công ty Cao su Phú Riềng tuyển dụng năm 1984, vào định cư tại xã Bù Nho, nay là xã Long Tân, huyện Phú Riềng. Hoàn cảnh gia đình khi mới vào gặp rất nhiều khó khăn, nên vừa đi làm công nhân cao su vừa khai phá đất đai trồng thêm cây ngắn ngày để lo đời sống gia đình có nhiều miệng ăn. Đến năm 1991 tôi thôi làm công nhân cao su, xin ra ngoài khai phá đất hoang trồng điều và cây công nghiệp khác. Liền kề đất tôi mới khai phá là trảng mai vàng rộng lớn, khoảng 8 ha, thuộc xã Bù Nho cũ nay là xã Long Tân. Lúc đó cuộc sống khó khăn cùng với dân trí chưa cao, nên chỉ tập trung trồng các loại cây có lợi trước mắt, chưa biết giá trị về nghệ thuật là gì nên người dân lúc đó đã phá bỏ trảng mai làm nương rẫy, trồng cây lương thực, lo cho miếng ăn hàng ngày. Năm đó là 1992 các bạn tôi là Đỗ Văn Sơn,  Phạm Văn Ngoại và một số anh em khác, trong đó có tôi là người làm đổi công cho bạn, đã khai phá trảng mai vàng đó lấy đất canh tác (có thể gọi là trảng mai vàng, vì có tới khoảng 70% là mai, còn lại là các loại cây khác), đặc biệt trảng mai chúng tôi khai hoang có nhiều gốc mai lớn, số lượng chắc cũng tới vài trăm cây, có hoành gốc từ 1,5 m trở lên, có cây người ôm không hết; sau này tìm hiểu và suy đoán thì tuổi thọ của nhưng “lão mai” ấy cũng phải nhiều trăm năm tuổi. Khi khai hoang trảng mai đó tôi chưa biết về cây mai, nhưng biết bông nở vào đúng tết, nên tôi cũng say mê, yêu thích nên đã đem một số cây nhỏ về nhà trồng. Mãi tới năm 2005 khi được tham gia vào chi hội SVC xã Long Tân do ông Vương Ngọc Chánh Tâm thành lập, tôi mới biết thêm một số kiến thức về cây mai vàng.

Qua thực tế trổng và chăm sóc cây mai vàng sống trên đất rừng tại địa phương, tôi thấy cây mai bản địa dễ trồng, dễ chăm sóc lại chịu được thời tiết khắc nghiệt, cây mai địa phương tăng trưởng khỏe; còn giống mai của các tỉnh miền tây hoặc miền trung đưa về trồng tại Bình Phước thì khó chăm sóc và nhiều sâu bệnh hơn.  Từ niềm đam mê và yêu thích cây mai vàng, tôi đã tìm hiểu thị trường cũng như so sánh các ưu và nhược điểm của các giống mai vàng để tìm kiếm giống mai phù hợp, kết hợp với diện tích đất vườn nhà sẵn có, tôi quyết tâm lập vườn mai vàng trồng xen dưới tán cây điều từ giống mai bản địa. Để có hạt giống, tôi đi gom các loại giống mai vàng tự nhiên và ươm được 6.000 cây con rồi đe trồng xen dưới tán điều trồng mới, đến nay vườn mai vàng cũng đã được gần 20 năm tuổi, tuy nhiên do ảnh hưởng cây điều phủ tàn, nên mai phát triển chậm lại, tuy vậy mỗi năm cũng bứng một ít lên chậu chăm sóc, xử lý ra hoa để bán ra thị trường tết, tăng thu nhập cho gia đình; đặc biệt năm 2022 tôi bứng trồng lên bồn 1.000 cây, hiện đang chăm sóc và phát triển tôt, sẵn sàng đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Để có thu nhập từ trồng mai vàng, từ năm 2018 gia đình tôi đã bứng dần mai đưa lên chầu và mua thêm mai rừng từ Campuchia về chăm sóc rồi bán ra thị trường trong dịp tết, sáu năm qua, từ năm 2019 cho đến 2024, mỗi năm tôi bán ra thị trường trong dịp tết từ 150 chậu mai đến 300 chậu, thu về từ 150 triệu đến 300 triệu đồng. Hiện gia đình tôi đẫ mở rộng quy mô trồng mai bản địa trên diện tích 1 ha và chăm sóc 4 ngàn gốc dưới tán điều (
).

Tuy kinh doanh mai vàng chi là nghề tay trái, nhưng thu từ mai cũng đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho gia đình, vừa là nguồn động viên, khích lệ cho niềm đam mê, đem lại may mắn cho gia đình.

Kính thưa các vị đại biểu, tôi rất tâm đắc với cây mai vàng bản địa, đã tồn tại không biết từ khi nào trên đất Bình Phước, nhưng sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, tôi rất buồn vì đã cùng bạn bè hủy hoại đi một loại tài sản vô giá, đó là hàng trăm “lão mai”, nếu nó còn tồn tại, thi đây phải là nơi bảo tồn cây di sản, đón khách du lịch thăm quan. Tôi xin đề nghị và khuyến cáo: Chúng ta nên duy trì giống mai bản địa có sức sống mãnh liệt, có thể trồng dưới tán điều, cao su và cây ăn trái sẽ tận dụng không gian trống, khi cây chưa khép tán và ít phải chăm sóc; đặc biệt đối với cây điều khi cây cho thu hoạch thi cây mai vẫn có thể tồn tại, trở thành của để dành, có thể khai thác bất cứ thời gian nào. Với kinh nghiệm trồng mai dưới tán điều của gia đình tôi đem lại hiệu quả về kinh tế, tôi cũng mong các cấp lãnh đạo các nhà khoa học nghiên cứu, nếu thấy hiệu quả thì phổ biến, nhân rộng, để cây mai vàng bản địa đứng vững và phát triển trên quê hương Bình Phước. 

Cuối cùng chúc quý vị đại biểu tham dự Hội thảo hôm nay mạnh khỏe, vạn sự như ý, xin cảm ơn./


Chủ đề: “Lai tạo mai rừng Bình Phước với mai giảo Thủ Đức”


Phạm Ngọc Danh - 0918174500
Chủ nhiệm Hội quán Mai vàng Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Hội thảo về “Tiềm năng và giải pháp  phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”.
Tôi tên: Phạm Ngọc Danh, sinh năm 1965, nghệ nhân SVC Việt Nam, “Chủ nhà vườn SVC tiêu biểu” Hội SVC Việt Nam, Chủ nhiệm Hội quán Mai Vàng Chơn Thành; quê quán tỉnh Bình Dương; nơi ở hiện nay phường Hưng Long, TX Chơn Thành , Bình Phước. 

Từ trước năm 1967, Cha mẹ tôi làm nghề buôn bán tại Sài Gòn, thấy thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Long (nay là tỉnh Bình Phước) là vùng đất có điều kiện kinh doanh kiếm sống, nên cha, mẹ tôi đưa gia đình lên định cư từ năm 1968 (khi còn chế độ Sài Gòn cũ); sau này lớn lên tôi mới biết khi lên Chơn Thành định cư ba tôi có đem theo một số cây mai tứ quý trồng làm vườn cây cảnh sau nhà. Sau ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước cho đến năm 1990, thấy có nhiều thợ chụp hình dẫn khách hàng đến vườn cây cảnh gia đình để chụp hình vào những ngày Tết Nguyên Đán. Tôi nhận ra giá trị của cây mai vàng, nhất là mai nở bông đúng Tết, nên đã kêu người phụ giúp đi sưu tầm, thu mua mai bản địa, to có, vừa có ở vườn nhà của các hộ nông dân về trồng. Đặc biệt từ năm 1993 tôi sinh hoạt cùng nhóm “đam mê cây cảnh” tại thị trấn Chơn Thành, thường tổ chức đi tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chơi cây cảnh, hoa mai từ các Hội thi Tao Đàn và các Hội thi ở TP Hồ Chí Minh. Từ đây niềm đam mê mai vàng trong tôi được nhân lên gấp bội và rồi tìm hiểu sâu về hoa mai với những lời thơ văn ca ngợi khí tiết, phẩm chất trong sạch, tính cương trực, liêm chính của quân tử mai, đáng để người đời noi theo, nên tôi càng đam mê mai vàng. Từ niềm đam mê và nhìn ra khả năng phát triển kinh tế từ trồng và chăm sóc mai vàng, cũng là để thỏa lòng đam mê mai vàng và thực hiện ý tưởng lập vườn mai gia đình đã ấp ủ từ lâu, Nên từ năm 1994 tôi thuê người cùng tôi đi khai thác mai rừng mấy năm liền, từ ven bờ sông Bé, từ Campuchia về trồng và chăm sóc với số lượng lên tới cả ngàn cây và xuống Thủ Đức học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh đi trước, đồng thời mua giống mai dảo Thủ Đức về ghép với mai rừng bản địa - loại mai có sức sống mãnh liệt trên đất rừng khô cằn. 

Đến đầu năm 1998, tôi đã có lứa mai đầu tiên 100 cây đưa ra thị trường Tết Nguyên Đán, thu về giá trị tương đương 10 cây vàng (từ đó tôi đã hình thành chợ hoa Tết cho riêng mình, dọc đường Quốc lộ 13 từ cầu Bến Đình đến chùa Hưng Long và vẫn duy trì điểm bán này đến bây giờ). Thấy hiệu quả kinh tế quá hấp dẫn, tôi đã tập trung chăm sóc mai trong vườn, vừa thu gom mai tự nhiênvừa lấy hạt mai giảo làm giống rồi trồng tập trung một khu vực và trồng xen dưới tán cây cảnh, cây ăn trái với diện tích 2 ha. Bắt đầu tư đây tôi đã xác định sản xuất - kinh doanh mai vàng là nguồn thu quan trọng của gia đình, và cùng từ năm 1998 đến nay năm nào cũng đưa ra thị trường với số lượng hàng 100 cây mai mỗi năm, thu về bình quân trên 400 triệu/năm. Về lợi nhuận trồng mai là rất cao, thông thường cũng phải 40-60%/ giá thành, có lúc lên đến 100-200%.  Nhờ trồng mai và có xưởng cơ khí nên cuộc sống gia đình ổn định, lo cho con ăn học, mua thêm hàng chục ha đất để trồng cao su. Hiện gia đình tôi đang chăm sóc vườn mai vàng trên chậu với hơn 200 gốc mai, giá trị vài tỷ đồng.
Cũng từ việc sưu tầm, khai thác mai nhiều năm, tôi đã chọn lọc nhiều cây có dáng, thế rất đẹp. Sau này khi ghép với mai giảo Thủ Đức đem đi dự thi ở các Hội Hoa Xuân Tao Đàn đạt nhiều giải thưởng vàng, bạc, đồng....

Qua thực tế trồng và chăm sóc mai vàng hơn 30 năm, tôi nhận thấy:

- Thứ nhất, giống mai rừng bản địa có sức sống cao, chịu khô hạn tốt, ít sâu bệnh, và nếu được lai ghép với mai giảo Thủ Đức thì cho hiệu quả cao cả về mỹ thuật và kinh tế;

- Thứ hai, trồng mai vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp hàng chục lần trồng cao su và nhiều lần cây trồng khác;

Xin đề xuất và kiến nghị:

Thứ nhất, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân tỉnh nhà nên xem xét có chính sách hỗ trợ hội viên nông dân, hội viên SVC phát triển trồng mai vàng theo kế hoạch.

Thứ hai, tỉnh cần có chính sách ưu đãi về vốn với lãi suất thấp cho người trồng mai.
Thứ ba, cần bảo tồn giống mai vàng bản địa, kết hợp lai tạo các giống có ưu điểm về bông đẹp nhiều cánh, màu sắc và hương thơm.

Cuối cùng xin dẫn thơ Mãn Giác thiền sư (1052-1096), nói về sức sống và mong muốn hoa mai luôn hiện hữu, đó là:

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết


Đêm qua sân trước một nhành mai”

Xin kính chúc quy vị đại biểu dự hội thảo sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, xin chân thành cảm ơn!




Chủ đề: “Chuyển đổi cây trồng từ cây tiêu sang cây mai

 nhập từ Thành phố Hồ Chí Minh”   

Phạm Thị Thùy Linh - 0346836377
Chủ nhà vườn mai vàng Lộc Ninh
Ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Hội thảo về “Tiềm năng và giải pháp phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”.
Tên tôi Phạm Thị Thùy Linh, năm sinh 1971. Quê quán xã Phước An, Hớn Quản. Hiện nay Cư ngụ ấp 7, xã Lộc Hòa, Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Nói đến gia cảnh, từ gia đình cha mẹ là nông dân nghèo, năm 1991, tôi lập gia đình với người gốc tỉnh Tây Ninh, do cuộc sống khó khăn nên dắt nhau xuống TP Hồ Chí Minh kiếm sống; nhưng cuộc sống cũng không được cải thiện, lại dắt nhau lên Đà Lạt làm ăn suốt 6 năm ròng mà cái nghèo cứ đeo đuổi hoài. Vốn gốc nông dân, quen với ruộng đồng, tôi tìm đến xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh lập nghiệp từ năm 1998; do ở đây đất tốt, còn nhiều, giá lại rẻ, nhưng vì vốn liếng ít ỏi (khoảng 10 triệu), lại lo 5 miệng ăn, nên chỉ mua được khoảng 5.000 m2 để làm nhà ở và trồng cây ngắn ngày, lo cho cái ăn trước mắt. Do hoàn cảnh quá khó khăn thời kỳ mới đến Lộc hòa lập nghiệp, tôi đã làm mọi việc, miễn sao có tiền để nuôi con, dành dụm trồng tiêu, mua thêm đất, vì tôi nghĩ ở vùng sâu, vùng xa tận biên giới thì chỉ có đất mới phát triển kinh tế gia đình; vì vậy tôi thường xuyên đi làm thuê, làm mướn để mỗi năm trồng một ít nọc tiêu và mua thêm một ít đất. 

Đến năm 2003 thì đã mua được 5 ha đất và trồng được có 500 nọc tiêu, nhưng vẫn đi làm thuê và đi mua cây anh đào bán cho người trồng tiêu kiếm lời, cùng với thu hoạch hạt tiêu và bán dây tiêu để mua thêm mỗi năm một, hai ha đất, đến nay gia đình tôi đã có 16 ha đất canh tác, chủ yếu là trồng dừa, điều.  

Sau nhiều năm trồng tiêu kinh tế gia đình chỉ lòng vòng thu hoạch tiêu, giá tiêu lại xuống thấp, lại chết vì bệnh, nên xong mùa chi phí tiền công, phân bón là hết. 

Từ niềm đam mê, hàm thích mai vàng từ lâu, nhưng không có điều kiện để thực hiện, lại gặp lúc cây tiêu kém hiệu quả, sẵn có vốn trong tay, năm 2018 tôi đã mạnh dạn đầu tư mua 300 cây mai từ Bình Lợi, giá 200 ngàn/gốc, về lên chậu chăm sóc; lại may mắn có chồng giỏi nghề trồng và chăm sóc mai, nên tết đầu tiên (2019) tôi bán mai, song vừa lo vừa sợ không có người mua. Nhưng trời thương mai của tôi chăm sóc rất đẹp, bán mùa tết đầu được khoảng hơn 500 triệu, số lượng mai còn lại chỉ vài chục gốc, thu lãi lớn khoảng hơn 300 triệu, lợi nhuận cao gấp 3 lần giá thành; Thấy hiệu quả trồng mai đem lại lợi nhuận cao, nên mỗi năm tôi lại mua thêm hàng ngàn gốc mai về lên chậu chăm sóc và tết đến bố trí nhân lực, tìm nơi tiêu thụ, như Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành, Bù Đốp, Phước Bình, Bà Rịa. Từ đó mỗi năm doanh số bán ra từ 1,2-1,3 tỷ, lợi nhuận giao động khoản 50-60%. Ngoài ra hàng năm tôi cho thuê mai tết khoảng 40-50 cây mai lớn, giá thuê 3-4 triệu đ/cây (tương đương 30% giá trị cây) và 50-60 cây mai vừa, giá thuê 1 triệu đồng/cây.

Hiện tại vườn mai của gia đình tôi có khoảng 6 ngàn gốc, trong đó cây trên chậu hơn 1 ngàn gốc, giá trị hiện nay ước tính khoảng từ 3 đến trên chục triêu/cây; còn lại trồng dưới đất gần 5 ngàn gốc, trồng từ năm 2021, trên diện tích 4 ha, từ cây giống 3 năm tuổi mua từ Bình Lợi đem về trồng xuống đất, đến nay đã được 3 năm, cây phát triển rất tốt trên đất Lộc Hòa cộng với cây giống 3 năm tuôi, thành 6 năm tuổi, nhưng đường kính gốc trung bình 7 cm, tàn rộng gần 3 m, sẵn sàng lên chậu bán ra thị trường; giá trị thời điểm này bình quân cũng đạt 2 triệu/ cây (nếu những năm trước phải 6-7 triệu/ cây). Tuy việc chăm sóc mai hết sức tỉ mỉ, đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng với 6 ngàn gốc mai gia đình tôi cũng chỉ sử dụng 2 lao động thường xuyên, vì phần lớn lắp đặt hệ thống tưới tự động và phun thuốc bằng máy, chỉ đến ngày lặt lá, xử lý ra bông mới thuê thêm ít công, vì tôi đã xử lý thuốc rụng lá. 

Qua thực tế trồng, chăm sóc mai vàng trên đất Lộc Hòa tôi thấy cây mai phát triển rất tốt, nếu giá thấp như hiện nay thì lợi nhuận cũng còn rất cao. Tuy nhiên cây mai là loại cây khó tính, đòi hỏi việc chăm sóc phải đúng kỹ thuật, đặc biệt việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu phải đúng cách, vì vậy nên trồng tập trung từng vùng, mua bán cần truy xuất nguồn gốc và về lâu dài hướng tới cho thuê là phù hợp.

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý vị, trên đây là kết quả việc thực hiện chuyển đổi cây trồng từ cây tiêu kém hiệu quả sang trồng mai vàng, vừa thỏa mãn niềm đam mê, vừa đạt hiệu quả kinh tế cao trên đất Lộc Hòa huyện Lộc Ninh, đem lại cho gia đình tôi nguồn thu nhập đáng kể, có thể nói là làm giàu từ cây mai vàng cũng đúng.

Trên đây là quá trình chuyển đổi từ trồng tiêu sang trồng mai vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình tôi, mong sự góp ý chân tình của quý vị, để cây mai vàng luôn tồn tại và phát triển tại gia đình tôi nói riêng, Bình Phước nói chung. 
Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc, Xin cảm ơn!


BÁO CÁO THAM LUẬN

Chủ đề: “Thoát nghèo vượt lên làm giàu từ sản xuất, kinh doanh mai vàng”

Lê Văn Huy - 0975928194
Phường Thành Tâm , thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Hội thảo về “Giải pháp phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”.
Tôi tên Lê Văn Huy, hiện sinh sống tại phường Thành Tâm , thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Từ trước năm 2013, gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, làm đủ thứ nghề, nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi; khi làm nghề chở thuê cây kiểng, tôi thấy nghề làm cây kiểng dễ kiếm tiền và có thể đổi đời. Được tin Hội SVC huyện mở lớp “Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo dáng cây cảnh” , tôi đã đăng ký đi học và cũng từ đó tôi xin làm hội viên Hội SVC huyện Chơn Thành nay là thị xã Chơn Thành. Qua học hỏi và thực hành, tôi đã nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc và xử lý mai nở hoa. Vì vậy năm 2015 tôi đã gom góp hết tiền bạc trong gia đình mua 7,5 sào đất (lúc đó giá đất còn rẻ) và vay ngân hàng 200 triệu đồng đầu tư vào trồng mai vàng. 

Do mới bước vào sản xuất - kinh doanh mai vàng còn bỡ ngỡ và vốn liếng còn hạn hẹp, tôi đi tìm mua mai trong vườn nhà của bà con trong huyện và dần mở rộng ra cả tỉnh, nghe nơi nào có là tìm đến mua, khi đó giá còn thấp, tôi mua về chăm sóc một thời gian, khi có lời tôi lại bán và lại mua thêm. Cứ tiếp tục xoay vòng như vậy sau 2 năm tôi đã có khoản lời khá, tôi lại tính đến việc “lấy ngắn nuôi dài”, tôi đã mua cả vườn mai 70 cây của 1 hộ dân với giá 40 triệu đồng về trồng trong đất nhà để chăm sóc lâu dài; đồng thời vẫn mua mai lớn về chăm sóc, uốn sửa và bán trong dịp tết, hoặc bạn bè hoặc ai mua thì bán, để cùng nhau chăm sóc, xử lý mai nở hoa đúng tết đem ra thị trường bán cho bà con chơi tết. 

Từ năm 2018 đến nay, do có nhiều anh em kinh doanh mai trong dịp tết, đã tìm đến tôi để mua mai về bán hoặc chơi tết, vì vậy tôi thường bán mai tại nhà, không phải đem ra chợ. Lô mai tôi mua 40 triệu, về nuôi sau 4 năm, chỉ bán 2 cây đã đủ vốn. Năm nay 2020, nhờ có nhiều mối quen biết nên, tin mai tôi chăm sóc bảo đảm nhiều hoa, nên đến mua, tôi đã bán gần hết số mai hiện có,  nên đi miền tây mua mai vườn về trồng vào những lô đã bán. Và cũng từ năm 2018 đến năm 2020, doanh thu của tôi năm nào cũng đạt trên 1 tỷ, lợi nhuận thu về thường đạt trên 40%-50%, thậm chí cao hơn. Từ tháng 12/2021 đến 11/2022 (chưa đến tết nguyên đán) tôi đã bán được hơn 1 tỷ và kết thúc năm âm lịch tôi đã có doanh thu từ bán mai trên 2 tỷ đồng. 

Với những kết quả trồng và kinh doanh mai vàng đã đạt được, tôi đã tích lũy được một khoản vốn nhất định, tôi quyết định mở rộng quy mô nuôi trồng với số lượng cây (chậu) mai lớn hơn, nhưng do diện tích đất của gia đình chỉ có 7.500m2, nên tôi đã thuê 7.500 m2 đất liền kề, nâng diện tích đất chuyên canh mai lên 1,5 ha, và đã vay thêm tiền, xuống miền tây mua 900 gốc mai với giá 2,7 tỷ đồng, nâng tổng số gốc mai trong vườn lên 1.500 gốc. Cuối năm 2022 và đầu năm 2023 tôi đã bán được 300 gốc mai, được gần 1,5 tỷ, lãi thu về chừng trên dưới 50%. Năm 2024, do thị trường mai tết chậm lại, có lẽ do thu nhập của người dân thấp và thị trường bất động sản đóng băng nên sức mua của người dân giảm rõ rệt, nên gia đình tôi chỉ bán mai tết doanh thu chỉ được 600 triệu đồng, lợi nhuận chỉ còn khoảng 30%. Hiện vườn mai tôi còn 1.100 gốc, theo giá hiện nay khoảng 5-6 tỷ VNĐ.  

Từ kết quả đạt được tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân:

1. Làm gì cũng phải tập trung cao độ (có tính chuyên nghiệp cao), mình có chăm sóc nó hết mình thì nó mới cho mình hoa thơm trái ngọt, nhất là cây mai vàng là cây rất khó tính, tôi nghĩ cây mai vàng luôn tồn tại và người trồng mai “chuyên nghiệp” nhất định sẽ có thu nhập ổn định 20-30%/năm. Đồng thời phải biết kiên nhẫn chờ đợi, vì thị trường có lúc này, lúc khác, đặc biệt là thị trường SVC thường biến động mạnh.

2. Từ việc chuyên môn hóa việc trồng và chăm sóc mai vàng nên tôi đã rút ra được nhiều bài học về trồng, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh;

3. Và từ việc trồng, chăm sóc và bán mai thương phẩm tôi cũng đã học được đôi chút về nghề kinh doanh.

Thú thật nhờ sản xuất, kinh doanh mai vàng mà gia đình tôi đã đổi đời, từ hộ cận nghèo, nay tôi đã xây được ngôi nhà, tạm gọi là khang trang (trên 1 tỷ đồng), nuôi được 2 con ăn học; tôi đã có điều kiện chăm sóc cha mẹ già yếu, mua được xe tải và xe cẩu để vận chuyển mai và nguồn vốn trên đất. Năm 2019 tôi đã được Hội SVC Việt Nam vinh danh “Nhà vườn Sinh vật cảnh tiêu biểu” với giá trị lưu vườn trên 1 tỉ VNĐ; nên tôi chưa có ý nghĩ đổi nghề, có lẽ nghề trồng mai theo tôi suốt đời. Tuy kết quả đạt được như vậy, nhưng tôi tự thấy bản thân còn phải học hỏi nhiều về nuôi trồng, chăm sóc, xử lý mai và kinh nghiệm kinh doanh mai vàng, hướng đến xây dựng Hợp tác xã mai vàng Chơn Thành có thương hiệu.

Có người hỏi tôi bí quyết làm giàu từ mai vàng là gì? Tôi nói cũng chẳng có bí quyết gì, chỉ là hoàn cảnh khó khăn nên phải tìm tòi và may mắn là tôi nhìn ra triển vọng từ cây mai vàng; cộng với quyết tâm vượt khó nên tôi chịu khó học hỏi kỹ thuật cũng như kinh nghiệm kinh doanh. Còn nếu giàu có thì chưa chắc đã dấn thân vào nghề cực nhọc này. 

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu tham dự hội thảo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt; Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp./.


Mai vàng trên vùng đất đỏ bazan Bù Đốp:

Khởi sắc từ niềm đam mê và nghị lực

Trần Văn Tuyển – 0974634567
Chủ nhà vườn mai vàng Bù Đốp
Xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
Kính thưa: Các vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể anh chị em yêu sinh vật cảnh!

Tôi là Trần Văn Tuyển, tôi hiện tại đang sinh sống tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự “Hội thảo về giải pháp phát triển mai vàng Bình Phước” và chia sẻ đôi điều về hành trình gắn bó với mai vàng – một loài cây mang đậm giá trị truyền thống và là niềm tự hào của cá nhân tôi cũng như quê hương Bù Đốp.

Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Tân Thành, vùng đất giàu tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức. Ngày trước, đây là một vùng kinh tế mới, nơi gia đình tôi cùng nhiều người khác đến định cư, khai hoang và xây dựng cuộc sống. Đất đỏ bazan nơi đây không chỉ nuôi sống con người mà còn là cái nôi cho nhiều loại cây trồng giá trị kinh tế cao, từ cao su, điều, tiêu đến những cây cảnh như mai vàng. Tình yêu với cây cối và khát vọng tạo dựng giá trị bền vững trên chính mảnh đất quê hương đã thôi thúc tôi bước vào con đường gắn bó với cây mai vàng.

Cơ duyên đến vào năm 2008, khi trong một chuyến đi miền Tây, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những cây mai vàng dáng thế tuyệt đẹp, rực rỡ dưới nắng xuân. Sau hơn 1 năm ba tôi đã mua những cây mai nhỏ từ hàng xóm về trồng thử, từ đó phát triển quy mô lên tới khoảng 400 cây. Tuy còn nhiều khó khăn, đây chính là những bước đi đầu tiên trên hành trình bén duyên với mai vàng của gia đình tôi. Phải đến năm 2015, khi tích lũy đủ kinh nghiệm và quyết tâm, tôi chính thức bắt tay xây dựng vườn mai của riêng mình. Trên mảnh đất bazan màu mỡ này, từng gốc mai được tôi chăm sóc với tất cả tâm huyết, tôi không ngừng tìm tòi, học hỏi và tham khảo từ các nghệ nhân đi trước. Từng ngày chăm sóc, tôi nhận ra rằng mai vàng không chỉ là một loài cây, mà còn là một “người bạn” cần sự kiên nhẫn, tận tâm. Nhờ vậy, sau gần 10 năm gắn bó, tôi đã xây dựng được một vườn mai với hơn 200 cây, trong đó nhiều cây có hoành từ 30 cm đến 1m13, dáng thế đẹp, hoa nở đều mỗi mùa xuân và giá trị cao như hiện nay.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, vườn mai không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho gia đình. Mỗi năm, thu nhập từ việc chăm sóc và bán mai đạt từ 400 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào cuộc sống gia đình tôi. Hơn thế nữa, vườn mai đã trở thành nơi giao lưu, học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây của anh chị em yêu mai trong và ngoài tỉnh. Tôi cũng cảm thấy tự hào khi những gốc mai do chính tay mình vun trồng được đánh giá cao về chất lượng và thẩm mỹ. 

Nhìn lại hành trình từ năm 2015 đến nay, tôi càng thêm trân quý những giá trị mà mai vàng mang lại. Trong thời gian tới, tôi đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện kỹ thuật chăm sóc, mở rộng quy mô vườn mai, và lan tỏa tình yêu đối với loài cây này đến nhiều người hơn nữa. Tôi cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội để góp phần thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh của tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức Hội thảo đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa cho những người yêu sinh vật cảnh như chúng tôi. Kính chúc hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp và chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Rất mong được giao lưu, học hỏi thêm từ các nghệ nhân, bạn bè tại ngày hội hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn!


THAM LUẬN “TỪ LÒNG ĐAM MÊ, TRÂN QUÝ CÂY MAI VÀNG”
Cao Thanh Thiện - 0965293969
Chủ nhà vườn Mai vàng Bù Đăng
Ấp1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể Đại biểu dự Hội thảo về “Giải pháp phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”.

Tôi tên Cao Thanh Thiện, năm sinh 1983, quê quán Quảng Ngãi. Hiện cư trú tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
Năm 2012 tôi tìm đến (nơi đất lành) đó là ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng mua đất lập nghiệp, với mục đích thành lập doanh nghiệp chế biến hạt điều xuất khẩu.
Qua một thời gian từ 2012 đến năm 2019, khi công việc kinh doanh đi vào ổn định và cũng là thời gian tôi đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều công viên, vườn hoa, cây cảnh, tôi đã đam mê nghệ thuật cây cảnh từ lúc nào không hay và rồi bắt đầu chơi cây cảnh, nên đã mua  đất, xây hàng rào bao quanh, làm nhà cho công nhân ở chăm sóc và bảo vệ cây cảnh; rồi khi thấy cây mai vàng là biểu tượng của miền Nam, hoa mai vàng óng dưới nắng xuân đã khơi dậy niềm đam mê trồng mai vàng trong tôi. 

Ban đầu mới chơi mai vàng, tôi chọn cách trồng cây nhỏ xuống đất rồi cắt tỉa, tạo hình (để giảm chi phí đầu tư), khi cây lớn thì lên chậu chăm sóc, đồng thời cũng mua một số mai lớn lên chậu để chơi. Đến nay, toàn vườn mai của tôi đã có hơn 200 cây được lên chậu, tạm tính chi phí mua cây, công chăm sóc, tạo dáng và thuốc sâu, phân bón tiêu tốn hết khoảng trên 500 triệu đồng. Đổi lại vườn mai trong khuôn viên gia đình tôi có hơn 200 chậu, trong đó có một số mai lớn, có giá từ 20 đến cả 100 triệu VNĐ/cây; tổng giá trị vườn mai khoảng hơn 1 tỷ đồng.  

Như đã nói ở trên, tôi trồng mai xuất phát từ niềm đam mê loài cây “cốt cách” (trong thơ Nguyễn Du), hay “Xuân đến nào hoa chẳng tốt tươi; Ưa Mai vì tiết sạch hơn người”, (thơ Nguyễn Trãi). Vì Mai cốt cách và Mai tiết sạch, nên tôi càng yêu mai hơn, không vì mục đích thương mại, mà để thưởng thức đường nét thân cành, tàn lá mượt mà, bông nở rực rỡ mỗi khi tết đến, Xuân về, và những khi căng thẳng đầu óc, hay stret do áp lực công việc tôi đã ra vườn mai rong ruối ngắm từng cây và thiền trong vườn, chính nhờ vườn mai đã giải tỏa những ưu phiền, căng thẳng trong công việc. Và cũng với niềm đam mê loài cây quý phái này mà cây nào đã hiện hữu trong vườn tôi đều quý, nên không lỡ bán đi, nhưng mỗi dịp tết đến, Xuân về tôi đều cho bạn bè mượn trên dưới chục cây chơi tết, sau tết tôi lại lấy về chăm sóc.  
Tôi mong rằng tỉnh nhà có những quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để cho những người chơi mai vang có điều kiện phát triển, mở rộng nghề trồng mai trên đất Bình Phước, phục nhu cầu của người dân tỉnh nhà trong những dịp tết đến xuân về.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị có mặt tại Hội thảo luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc, xin cảm ơn./.
BÁO CÁO THAM LUẬN
Chủ đề: “Cho thuê mai ngày Tết là giải pháp tối ưu”
Vũ Văn Mắn - 0982216631 

Chủ nhà vườn mai vàng Hải Phòng, Tp.Đồng Xoài, T. Bình Phước
Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Hội thảo về “Tiềm năng và giải pháp phát triển Cây Mai vàng Bình Phước”
Tôi, Vũ Văn Mắn, Chủ nhà vườn Cây cảnh Hải Phòng, hiện cư trú tại Phường Tân Thiện, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Xin chia sẽ về “Cho thuê mai ngày Tết là giải pháp tối ưu”.

Cây mai vàng là một loại cây cảnh rất đặc biệt, đó là nở hoa vào đúng dịp tết cổ truyền, màu hoa vàng rực rở, khi cây mai nở rộ chúng ta chỉ nhìn thấy hoa phủ kín cả cây, không nhìn thấy lá. Nét đặc trưng của cây cảnh cho dịp tết Miền Nam thì không thể thiếu cây mai vàng. Hoa mai vàng rực rở tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Từ ngày xưa người dân ta chưa biết trồng và chăm sóc cây hoa mai làm cảnh thì chúng ta vào rừng tìm những cây mai mọc tự nhiên chặt cành về dâm ủ trong lọ nước để trưng trong những ngày tết. Theo quan niệm dân gian thì hoa mai nở vào đúng đêm giao thừa hay sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó.

Từ những quan niệm tốt đẹp về cây hoa mai cũng như vẽ đẹp từ hoa mai mà cứ vào đúng dịp tết cổ truyền mỗi gia đình cố gắng kiếm được một cành mai hoặc một cây mai về trưng. Trụ sở văn phòng của nhiều công ty, doanh nghiệp cũng muốn có một cây mai đẹp, dáng thế vững chải, nở hoa rực rở trưng vào dịp đầu năm cầu mong cho một năm làm ăn may mắn, phát đạt. 

Sau rất nhiều năm người dân ta vào rừng tìm kiếm mai vàng ngày càng khó khăn hơn do đó người dân ta nghĩ ra cách thuần hóa từ cây dại khai khẩn gốc cây mai rừng hoặc đào cây mai con từ trong rừng về trồng và chăm sóc. Bản thân tôi thì người Miền Bắc vào Nam sinh sống lập nghiệp thì tôi cũng không biết rõ ai là người đã đưa cây mai rừng về trồng và thuần hóa. Nhưng khi tôi thấy cây mai nở rộ thì rất thích và mong muốn trông để làm cây cảnh trong vườn nhà, ngắm hoa vào những dịp tết đến xuân về.

Nhìn thấy tiềm năng phát triển cây mai vàng để bán vào dịp tết hoặc cho thuê để phục vụ nhu cầu của người yêu cây mai vàng, tôi đã bắt tay vào trồng và chăm sóc cây mai vàng từ năm 2002. Lúc đầu tôi tìm hiểu và được biết có một số giống mai được trồng và chăm sóc các tỉnh như Bình Định, Phú Yên và một số tỉnh Miền tây. Tôi đã đi đến các tỉnh có cây mai vàng mua về trồng và chăm sóc. Lúc đầu với số tiền ít ỏi tôi chỉ mua được mốt vài gốc, sau đó qua hàng năm tôi tích lũy vốn và mua số lượng tăng dần lên vài chục gốc đến nay cũng đã có hơn 250 gốc mai thành phẩm. Thời gian đầu tôi chỉ mua chăm sóc và bán thương mại lấy vốn đầu tư cho năm sau. Trong quá trình mua bán có một số khách hàng ngại mua về sợ năm sau không chăm sóc được nên ngõ ý muốn thuê chơi trong những ngày tết và sau tết trả lại nhà vườn chăm sóc. Nhận thấy đây cũng là một mô hình làm kinh tế tốt, thứ nhất là mình vẫn có tiền thu về, thứ hai là cây của mình vẫn còn năm sau chăm sóc và cho thuê tiếp, thứ ba là cây mai càng chăm sóc càng lớn thì giá thành cây tăng lên. Do đó từ khoảng năm 2010 tôi tập trung đầu tư mua những cây mai đẹp, thành phẩm về chăm sóc để cho thuê.

Tính đến nay tổng số cây hiện tại trong vườn của tôi là hơn 250 cây mai thành phẩm, cây có giá trị từ 10 triệu đến vài trăm triệu. Giá trị cho thuê cây rất đa dạng tùy từng cây lớn nhỏ khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Những cây nhỏ có giá cho thuê từ 5tr->10tr, những cây lớn hơn có giá cho thuê 10tr ->20tr -> 30tr. Có những cây lớn có thể cho thuê lên đến 70tr->80tr mỗi dịp tết. Với lượng khách hàng ổn định mỗi năm vườn của tôi cho thuê mai thu về khoảng từ 500tr -> 700 tr đồng.

Qua nhiều năm chăm sóc mai cho thuê tạo ra nguồn kinh tế ổn định cho gia đình từ cây mai vàng, tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc mai. Nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cây khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Đến với Hội thảo này tôi mong muốn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những nhà vườn khác, nhiều kiến thức hay về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mai vàng, từ những nhà khoa học đầu ngành nông nghiệp có kiến thức chuyên sâu về cây mai vàng. Nhằm nâng cao hơn nữa kỹ thuật trồng và chăm sóc, lai tạo ra những giống mai đẹp. Và đặc biệt là định hướng phát triển cho cây mai vàng trên đất Bình Phước.

Cuối cùng chúc quý vị đại biểu tham dự Hội thảo hôm nay mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp, Xin cảm ơn./.

Vườn Mai 7 Phát:
Chủ đề “Doanh nhân với niềm đam mê Hoa Mai vàng”.

Bùi Thanh Tùng - 0913710702
Chủ Vườn Mai 7 Phát, thành phố Đồng Xoài

Phó Chủ tịch thường trực Hội SVC tỉnh Bình Phước.
Kính thưa: Quý vị khách quý, thưa toàn thể quý vị đại biểu dự Hội thảo.

Tôi là Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội SVC tỉnh, nghiên cứu sinh Tiến sỹ, tôi hiện tại đang sinh sống tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự Hội thảo về “Tiềm năng, giải pháp phát triển mai vàng Bình Phước” và đại diện cho Vườn Mai 7 Phát chia sẻ đôi điều về đam mê cây Hoa Mai vàng - một loài cây mang đậm giá trị truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về.

Thưa quý vị, Vườn Mai 7 Phát được hình thành từ năm 2022, do 7 doanh nhân là 7 giám đốc của các Công ty kiến trúc, Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước cùng góp vốn xây dựng. Ban đầu, việc xây dựng vườn mai là đam mê và giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, vườn là nơi uống trà, cà phê giao lưu bạn bè trong giới kinh doanh.


Tuy nhiên, sau một thời gian đầu tư, nhận thấy đây là 1 loại hình kinh tế rất có tiềm năng, với số vốn khoảng 2,5 tỷ và diện tích khoảng 3.000m2, chúng tôi đã đi các tỉnh thành như: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre…để học hỏi kinh nghiệm, mua cây giống, thuê nhân công kỹ thuật về chăm sóc, tạo dáng thế và lai tạo các loại Mai.

Hiện nay, vườn có hơn 350 gốc Mai chủ yếu là loại Mai tàn lớn, bonsai Đại, Mai ghép nhiều giống hoa đẹp và quý như Cúc thọ hương, Cúc Bình Định, Nhị Ngọc Toàn, Siêu bông Bình Lợi, Siêu bông Sài Gòn…Đặc biệt, Vườn mai 7 Phát có ghép và lai tạo ra 1 loại siêu bông, lấy tên là “Siêu bông 7 phát” - Cây ra hoa to, từ 12-16 cánh, cánh dày, hoa lâu tàn và có mùi thơm.

Vườn Mai 7 Phát có các loại dịch vụ như: Chăm thuê, cho thuê Mai dịp tết, mua bán ký gửi, ghép và lai tạo các loại Mai. Khách hàng chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp và người dân không có thời gian hoặc kỹ thuật chăm sóc. Hiện nay, vườn Mai bắt đầu có doanh thu tốt và có lãi.
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Ông Hà Anh Dũng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành phố Đồng Xoài cùng lãnh đạo thành phố và Hội Nông dân tỉnh đến thăm quan vườn Mai 7 Phát vào dịp tết Nguyên Đán năm 2024.
Thông qua hội thảo, dưới góc độ Doanh nghiệp tôi xin kiến nghị đến các cơ quan chức năng một số ý kiến như sau:

- Hỗ trợ vốn ưu đãi cho các nhà vườn trồng và kinh doanh Mai.

- Tạo thị trường như: Thường xuyên tổ chức các hội  chợ về Nông nghiệp, tổ chức các gian hàng trưng bày triển lãm, tạo điều kiệu cho thăm quan học học tại các tỉnh/thành.

- Tổ chức đào tạo tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc.

- Hỗ trợ về thủ tục đăng ký thương hiệu.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức đã xây dựng một Hội thảo khoa học rất ý nghĩa, góp phần thiết thực vào việc Phát triển kinh tế Cây Hoa Mai vàng tại tỉnh Bình Phước. Kính chúc hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp và chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



Chủ đề: “Từ lòng đam mê cây mai vàng  đến thành công về kinh tế

và thương hiệu”

Bùi Văn Công - 0909785617
Chủ nhà vườn mai vàng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Kính thưa: Các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Hội thảo về “Giải pháp phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”

Tôi tên là Bùi Văn Công ở xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè. Tỉnh Tiền Giang.
Là nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang và vườn mai vàng trên 1,2 ha của gia đình đã được Trung ương Hội Sinh vật cảnh công nhận danh hiệu “Nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu” năm 2020. 
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông huyện Cái Bè. Gia đình tôi mấy đời cũng chủ yếu làm vườn trồng cây ăn trái. 

Ngay từ nhỏ, vì thấy con dáng người không được to cao, lại không muốn con làm nông vất vả, ba mẹ tôi cho ăn học, rồi lớn lên cũng đi làm cán bộ trong xã. Những năm gần đây, do sức khỏe không tốt nên tôi xin nghỉ hưu sớm. 

Tôi thấy vào dịp Tết những cây mai vàng trổ bông rất đẹp, làm cho không khí ngày Tết thêm rộn ràng, vui vẻ; may mắn sẽ đến mọi nhà; tâm trạng của con người khi nhìn ngắm hoa cũng sẽ cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn. 

Chính vì thế mà cách đây hơn 30 năm, tôi đã tận dụng đất trồng cam, quýt của gia đình để trồng xen vào những cây mai vàng. Cứ thế, mỗi năm số lượng cây mai trong vườn ngày càng nhiều lên. Ngoài việc trồng cây con xen dưới tán cây ăn trái, tôi cũng tích góp tiền bán trái cây mua thêm những cây mai lớn của các hộ dân trong vùng và đều là những cây mai thô, không hình dáng gì đặc biệt, giá trị không cao, nhưng sau một thời gian chăm sóc, tạo hình thì giá trị nâng lên hàng chục lần. Hiện nay vườn của gia đình tôi có diện tích trên 1,2 ha với đủ loại mai vàng, từ cây nhỏ đến cây lớn, khoảng 1.200 cây mai vàng lớn nhỏ.  

  Thành thật mà nói, trước kia gia đình tôi không thuộc hộ giàu có, nhưng cũng không nghèo, vì có đất trồng và thu hoạch từ cây trái quanh năm. Những ngày đầu khi trồng cây mai rất ngẫu nhiên như là cách để giải trí và có cây mai để chưng trong mấy ngày Tết. Sau đó, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây mai, cùng với tình yêu mai vàng, tôi quyết định gắn cuộc đời mình với loài cây hoa này. Tôi nghĩ “Làm vườn bây giờ nếu mình không dám đầu tư, tận dụng chất xám trên mảnh vườn, ứng dụng công nghệ cao thì rất khó thành công” và. “Cứ làm việc say mê và đi đúng hướng rồi thành công sẽ đến với mình”. Từ suy nghĩ lạc quan và hành động cụ thể, cộng với năng khiếu và tình yêu với cây mai đã giúp tôi thành công trong việc làm chủ vườn mai vàng; Và từ hơn chục năm nay, mỗi năm, tôi bán từ 200 đến 300 cây mai lớn nhỏ; thu về từ 1,2 đến 2 tỷ đồng. Hiện tại, trong vườn có vài chục cây mai có giá trị mỗi cây trên 01 tỷ đồng; hàng trăm gốc mai cổ thụ có giá vài trăm triệu đồng. 

Cũng nhờ kinh tế từ cây mai vàng mà tôi đã lo cho con cái ăn học thành tài; gia đình có cuộc sống sung túc. Và tôi cũng mua thêm mấy công đất để mở rộng diện tích trồng mai vàng và trồng thêm cây tùng. 

Từ sản xuất và kinh doanh mai vàng, tôi còn giải quyết việc làm cho 6 lao động. phổ thông như làm cỏ, cắt cành thì thu nhập 300.000 đồng/ngày và nghệ nhân sửa kiểng, tạo hình cho mai có thu nhập 500.000 đồng/ngày. 

Từ thực tế bản thân, tôi nghĩ muốn trồng mai cho kết quả cao thì phải có niềm đam mê, nguyện gắn bó lâu dài với nó, cũng như con người, phải hiểu “cái nết” của cây mai, gần gũi, chăm sóc. Để có một cây mai đẹp có khi phải mất thời gian vài chục năm. Chỉ có “tình yêu” với cây mai vàng mới có thể bỏ công và chờ đợi ngần ấy thời gian.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc; chúc các nghệ nhân, nhà vườn mai vàng Bình Phước gặt hái nhiều thành quả trong việc phát triển mai vàng bền vững. Xin trân trọng cảm ơn./.



Chú thích: Ảnh ông Bùi Văn Công ở xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang chăm sóc vườn mai của gia đình.


BÁO CÁO THAM LUẬN

Chủ đề “Làng nghề Mai vàng có tuổi đời cao nhất”

Nguyễn Văn Tý - 0363699660 

Giám đốc HTX Mai vàng Phước Định
xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Kính thưa:  Các vị khách quý cùng Quý vị Đại biểu về tham dự Hội thảo;
Tôi Nguyễn Văn Tý, Giám đốc HTX Mai vàng Phước Định, hôm nay tôi rất lấy làm vinh hạnh được mời tham dự Hội thảo, về “Giải pháp phát triển Mai vàng Bình Phước”, và được Báo cáo tham luận về quá trình hình thành làng nghề Mai vàng Phước Định.
Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt HTX Mai vàng Phước Định, xin được gởi lời chúc tới Quý đại biểu cùng gia đình được nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

Kính thưa quý vi: Xã Bình Hoà Phước là một trong bốn xã cù lao thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; xã có 6 ấp, diện tích tự nhiên 1.392,98 ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 929,15 ha), dân số là 2.610 hộ, 9.124 người dân. Còn về ấp Phước Định 2 của chúng tôi (nơi đi đầu phát triển mai vàng), có diện tích tự nhiên khoảng 153 ha, dân số 1.603 người, là vùng đất chuyên trồng cây ăn trái. Ấp có điều kiện địa lý thuận lợi, nằm cặp sông Cổ Chiên và quốc lộ 57, từ đó việc đi lại, giao lưu, mua bán luôn được thuận lợi, và đặc biệt, cũng là địa phương sản sinh ra các vị lão thành, tiền bối có sở thích, thú vui hoa kiểng (như kim quít, nguyệt quế, mai xiêm…). Ở thời điểm này (nhiều năm trước ngày giải phóng Miền Nam), các cụ chủ yếu cắt tỉa và sửa theo dáng thế kiểng cổ, còn lại trồng tạo cảnh quan trước sân nhà.
Sau một thời gian dài, các cụ làm ăn mua bán, gặp gỡ, giao lưu và học hỏi cách cắt tỉa, tạo dáng cho cây kiểng ngày càng đẹp thêm, đặc biệt là cây mai vàng – hoa nở trong dịp Tết đến, xuân về. Hoa mai có màu vàng đẹp tạo một không gian vàng rực, sặc sỡ. Các cụ quan niệm rằng, năm mới có mai vàng rực rỡ thì trong năm đó làm ăn được nhiều may mắn, phát tài. Từ đó, cây mai vàng được người dân quan tâm, nhân rộng thêm trong xóm, ấp.

Từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (30/04/1975) đến nay, Đảng - Nhà nước đề ra nhiều chính sách khuyến khích người dân chăm lo sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân về vật chất cũng như tinh thần. Dần dần từ năm 1985 đến sau này, phong trào hoa kiểng luôn được sự quan tâm từ cấp Trung ương xuống cấp tỉnh, huyện, xã. Biểu hiện qua phong trào giao lưu, trưng bày, hội thi thì bà con trong làng mai Phước Định 2 luôn đạt giải cao (3 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải 3). Qua đó, phong trào hoa kiểng của ấp được nhiều người biết đến, dần dần tạo thành phong trào lan toả, nhà nhà trồng mai nhằm tạo kinh tế gia đình vừa tạo phong cảnh xanh, sạch, đẹp cho xóm ấp trong dịp xuân về.

Đảng bộ và chính quyền địa phương xác định phong trào hoa kiểng của ấp là nguồn thu nhập đáng kể đối với các hộ dân trong ấp. Từ đó, phong trào từng bước được nhân rộng ra thêm.

Để quảng bá phong trào này, được UBND tỉnh, UBND huyện, xã chỉ đạo tổ chức thành lập Ban đại diện làng nghề. Song song đó, tiến hành làm các thủ tục đề nghị cấp trên công nhận. Đến ngày 17/09/2009, làng nghề Mai Vàng Phước Định được cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ ra quyết định công nhận làng nghề, với tên gọi thương hiệu “Làng Nghề Hoa Kiểng - Cây Giống Phước Định”.

Sau ngày được công nhận và có thương hiệu cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, làng nghề Mai Vàng Phước Định đã được các địa phương trong nước và cả nước ngoài biết đến.

Từ đó, việc tham quan, giao lưu, mua bán luôn được thuận lợi tạo động lực cho việc phát triển kinh tế địa phương và kinh tế hộ dân trong làng nghề. Thời kỳ làng nghề Mai Vàng Phước Định phát triển mạnh nhất là từ 1985 đến trước dịch Covid-19, với diện tích 5,2 ha đất trồng mai (chưa tính sân nhà, lối đi, đường làng cũng là nơi để chậu mai thương phẩm).

Tổng số lượng mai vàng được trồng là: 52.000 cây.

Trong đó,

Mai đại: 800 cây, có giá từ 1 - 6 tỷ.

Mai trung: 19.200 cây, có giá từ 100 - 900 triệu đồng.

Mai tiểu: 32.000 cây, có giá từ 1 đến 90 triệu đồng.

Hàng năm, làng nghề bán ra trên 10 tỷ, trừ chi phí cây giống khoảng 3 tỷ, còn lại lợi nhuận 7 tỷ. 

Do lợi nhuận trồng mai khá cao suốt nhiều năm, nên đời sống của bà con trồng mai được cải thiện, nhiều hộ giàu lên nhờ trồng mai vàng. Đường xóm, làng được bà con cùng nhau đóng góp và vận động hiến đất mở rộng, rải nhựa hoặc bê tông hóa, đèn điện được chiếu sáng đến tận ngõ ngách trong ấp. 

Nhưng từ thời điểm dịch Covid-19 tới nay, kinh tế khủng hoảng khó khăn nên việc mua - bán mai không còn được như trước, hiện nay diện tích trồng mai ở Phước Định giảm còn 3,2 ha, số cây mai còn lại khoảng 32,000 cây:

Trong đó,

Mai đại: 500 cây, có giá từ 1 - 2 tỷ.

Mai trung: 15.200 cây, có giá từ 100 - 600 triệu đồng.

Mai tiểu: 12.000 cây, có giá từ 500 ngàn đồng đến 20 triệu đồng.

Hiện nay doanh thu bán ra khoảng 6,5 tỷ, trừ chi phí còn 4 tỷ.

Qua phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước, hiện nay, làng nghề hoa kiểng được xây dựng thành Hợp tác xã với tên gọi “Hợp tác xã Mai Vàng Phước Định” để đạt theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhằm duy trì và phát triển HTX theo mô hình HTX Nông nghiệp kiểu mới, thì ngoài việc đầu tư cây kiểng các loại cho xã viên, HTX còn tổ chức được 2 tổ chuyên trách để cắt tỉa, chăm sóc, vận chuyển cây kiểng và thường xuyên tổ chức các lớp học về kỹ thuật chăm sóc và tạo dáng cây kiểng, nâng cao tay nghề cho xã viên. Đồng thời để duy trì việc chăm sóc số lượng mai hiện có và ổn định đời sống cho xã viên gặp khó khăn, HTX đã kiến nghị cấp trên cho vay vốn với lãi suất thấp, kết quả một số xã viên được vay 95 triệu đồng mỗi hộ, nên HTX vẫn duy trì nghề trồng mai vàng.  

Đến đây xin được ngừng lời, một lần nữa, thay mặt HTX Mai Vàng Phước Định chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. Trước thềm năm mới, kính chúc quý vị Đại biểu được nhiều sức khoẻ, luôn thành công trong công việc.

Trân trọng kính chào!



BÁO CÁO THAM LUẬN
Làng nghề phát triển nhanh nhất, có diện tích lớn nhất - Huyện Thạnh Hóa - Tỉnh Long An

Nguyễn Văn Hoàng - 0373253500

Giám đốc HTX Mai vàng Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Kính thưa: Quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể quý khách dự Hội thảo về “Giải pháp phát triển Mai vàng trên đất Bình Phước”.
Thưa Quý vị, tôi tên là Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc HTX mai vàng Tân Tây, huyện Thạnh Hóa , tỉnh Long An.
Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội thảo tôi xin thay mặt HTX báo cáo sự hình thành và phát triển Làng nghề trồng mai vàng xã Tân Tây như sau:

UBND xã Tân Tây được thành lập vào năm 1998, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa khoảng 12 km, có Quốc lộ 62 và sông Vàm cỏ Tây đi qua. Diện tích tự nhiên 3.752 ha, dân số có 1.210 hộ dân với hơn 5.100 nhân khẩu, có mật độ dân số bình quân 136 người/km2. Toàn xã có 4 ấp, trong đó có 1 cụm dân cư và 2 tuyến dân cư. Ranh giới giáp tỉnh Tiền Giang và giáp TP Hồ Chí Minh, giáp tỉnh Tây Ninh, có tuyến biên giới giáp ranh Campuchia với các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tân Hưng và Vĩnh Hưng. Với địa thế địa lý và thổ nhưỡng đất đai là điều kiện tốt để xã phát triển tốt về kinh tế ngày càng bền vững. Về sản xuất nông nghiệp cho nghề trồng mai trên địa bàn xã Tân Tây.

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Làng nghề trồng mai qua quá trình hình thành và phát triển làm kinh tế trồng mai vàng ở xã Tân Tây được hình thành từ năm 2003 với khoảng 20 hộ dân chủ yếu tạo cảnh quan. Khi trồng thấy cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, người dân mới phát động phong trào trồng cây mai vàng ngày càng nhiều thêm và bán được giá rất cao, được thương lái mua rất nhiều. Do đó Hội cựu chiến binh xã phát động phong trào hội viên thành lập Câu lạc bộ Mai vàng ở 2 ấp, là ấp 3 và ấp 4 được 20 thành viên tham gia. Đến nay diện tích cây mai vàng ở xã lên đến 500 ha với 560 thành viên tham gia. Thời điểm đó phải kể đến các ông: Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Văn Trong, Phạm Văn Đưng là những người đã chủ động, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mai vàng, sau 4-5 năm tuổi thì xuất bán ra thị trường. Từ khi hình thành đến nay giá cây mai luôn ổn định, bình quân 500.000 - 2.000.000 đồng/cây. Người trồng mai có lợi nhuận cao. Nhận thấy tiềm năng từ việc trồng và bán mai, Chi Hội mai vàng của xã đã kết nối mời nhà khoa học, cùng các Công ty hỗ trợ kỹ thuật cho hội viên. Ngoài các buổi nói chuyện chuyên đề phân tích về thổ nhưỡng, canh tác thông minh, tưới tiết kiệm, sử dụng phân hữu cơ và kết hợp chăn nuôi cá… Người trồng mai ở xã Tân Tây còn nhận được sự hỗ trợ của Công ty phân bón Bình Điền, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam, Phòng Nông nghiệp huyện Thạnh Hóa, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh và Sở Nông Nghiệp tỉnh Long An. Từ đó tỉnh đã định hướng phát triển Làng nghề trồng mai gắn với Làng du lịch tỉnh Long An từ năm 2023 đến năm 2030. Cho đến nay, Làng Mai vàng Tân Tây đã được tỉnh, huyện đầu tư điện, đường, cầu cống, trạm bơm điện trên 100 tỷ đồng. Xã Tân Tây đã được công nhận là xã Nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, Câu lạc bộ Mai vàng Tân Tây còn hiến đất làm đường, giúp đỡ người nghèo, hộ khó khăn nhất trong đại dịch Covid 19 vừa qua.

Làng nghề trồng mai xã Tân Tây được UBND tỉnh Long An ra công nhận theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 24/6/2020. Đồng thời được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành chúng tôi đã thành lập được Hợp tác xã Mai vàng Tân Tây, với 31 thành viên tham gia Hợp tác xã.

Từ khi thành lập Câu lạc bộ đến Làng nghề trồng mai vàng của Xã Tân Tây theo thống kê hàng năm:

Từ năm 2003 - 2007 diện tích 20 ha - 40.000 cây x 3 triệu = 120 tỷ đồng.

Từ năm 2007 - 2011 diện tích 100 ha - 200.000 cây x 3 triệu = 600 tỷ đồng.

Năm 2011-2015 diện tích 220 ha - 440.000 cây x 2,5 triệu = 1.100 tỷ đồng.

2015-2019 diện tích 320 ha - 640.000 cây x 2 triệu = 1.280 tỷ đồng.

2019-2024 diện tích 500 ha - 500.000 cây x 1,6 triệu = 800.000 tỷ đồng.

Tổng doanh thu từ năm 2003 - 2024 là 803.100 tỷ đồng.

Vốn đầu tư cho 500 ha là 500 triệu/ha = 250.000 tỷ đồng.

Như vậy người dân thu lãi là 553.100 tỷ đồng.

Từ những lợi nhuận so với cây lúa, người dân có lãi gấp 10 lần so với trồng lúa, giúp cho công lao động trồng mai mỗi năm được hàng tỷ đồng cho người lao động ở địa phương cũng như ở những nơi khác. Hiện Làng nghề tiếp tục học hỏi kinh nghiệm các nơi để làm nghệ thuật cây bon sai, ghép các loại cây mai có giá trị cao cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Từ cây bon sai đến cây thuần chậu. Cung cấp cây con giống cho địa phương khác cũng như cả nước. 

Trên đây là bài báo cáo tham luận của Làng nghề trồng mai vàng xã Tân Tây.

Cuối cùng xin kính chúc Quý vị Đại biểu, quý khách mạnh khỏe. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào!
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(�)  Kết quả sản xuất và kinh doanh mai vàng của gia đình tôi 6 năm qua (2019-2024):


Năm 2019 bán 150 cây, giá bình quân 800 ngàn/ cây, thu về 120 triệu đồng.


Năm 2020 bán 200 cây, giá bình quân 900 ngàn – 1 triệu/ cây, thu về 190 triệu đồng 


Năm 20 21 bán 180 cây, giá bình quân 1 triệu/ cây, thu về 180 triệu đồng;


Năm 2022 bán 300 cây, giá bình quân 1 triệu/ cây, thu về 300 triệu đồng


Năm 2023 bán 260 cây, giá bình quân 1,2 triệu/ cây, thu về 312 triệu đồng 


Năm 2024 bán chậm, do thu nhậm trong dân thấp nên chỉ bán được 110 cây, tuy cây lớn hơn những năm trước, nhưng giá bình quân 1-2 triệu/cây, thu về 160 triệu đồng.














----- Hội thảo: “Tiềm năng và giải pháp phát triển cây Mai vàng Bình Phước -----”                           Trang  2

